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                    ThiÕt kÕ bµi d¹y líp 4A       -        N¨m häc: 2010 - 2011


TUẦN 15






Thứ  Hai ngày 11 tháng 12 năm 2023                     
Buổi sáng:  

TIẾT 1: CHÀO CỜ
SHDC: Kết nối  “Vòng tay yêu thương”
I. Yêu cầu cần đạt:
- Biết được kế hoạch của nhà trường, của Đội về tổ chức hoạt động Kết nối “Vòng tay yêu thương”.
- Có ý thức tự giác, tích cực rèn luyện bản thân và tham gia phong trào bằng những hành động, việc làm cụ thể. 
* Phát triển năng lực, phẩm chất:
- Năng lực Giao tiếp, hợp tác; Tự chủ, tự học. 
- Hiểu được ý nghĩa của phong trào “Vòng tay yêu thương”. 
- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 
II. Chuẩn bị:
- Cờ đỏ sao vàng; Loa đài
- Nội dung Kết nối “Vòng tay yêu thương”.
III. Tiến trình tổ chức hoạt động:
Phần 1: Nghi lễ:
- Người  điều hành chính: Giáo viên tổng phụ trách: Đ/c Ninh
- Người phối hợp: Giáo viên chủ nhiệm, GV chuyên, học sinh.
Phần 2: Sinh hoạt dưới cờ: Kết nối  “Vòng tay yêu thương”
- Người thực hiện: Trần Thị Nhung.
- Phối hợp: GVCN thực hiện.
	a. Mục tiêu: HS tham gia các hoạt động trong phong trào Kết nối “Vòng tay yêu thương”. 
b. Cách tiến hành: 
- Nhà trường triển khai phát động Kết nối “Vòng tay yêu thương” với mục đích hoạt động: tạo phong trào kết nối HS trong và ngoài nhà trường, tạo cơ hội để các em chia sẻ tình yêu thương, tấm lòng tương thân tương ái với bạn bè, đặc biệt với những bạn HS vùng khó khăn.
- GV gợi ý cho HS một số hoạt động để hưởng ứng phong trào Kết nối “Vòng tay yêu thương”:
+ Quyên góp sách vở, đồ dùng học tập, quần áo để tặng các bạn HS vùng khó khăn.
+ Viết thông điệp chia sẻ, động viên gửi tới các bạn HS ở vùng gặp thiên tai.
* HĐNT:
- Nhận xét, đánh giá ý thức của HS.
- Nhắc HS chuẩn bị nội dung buổi SHDC sau: Tiếp nối truyền thống quê hương.
	- HS lắng nghe, tiếp thu, thực hiện. 
[image: image54.wmf]- HS thực hiện quyên góp đồ dùng học tập, quần áo đã chuẩn bị. 
- Viết thông điệp chia sẻ, động viên tại lớp.



IV. Điều chỉnh bổ sung: 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
------------------------------------------------
TIẾT 2: TOÁN
Luyện tập chung

I. Yêu cầu cần đạt 


- Thực hiện các phép tính với số thập phân 

        - So sánh các số thập phân.

        - Vận dụng để tìm x.

        - Rèn kĩ năng thực hiện các phép tính với phân số

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:
+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng sáng tạo vào làm bài và giải toán.

+ Tích cực học bài và làm bài. Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. GD học sinh có ý thức tự giác học tập, biết áp dụng bài học vào cuộc sống thực tế.
II. Đồ dùng dạy – học:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ.

- Học sinh: Sách giáo khoa.
II. Đồ dùng dạy – học:


- Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ.


- Học sinh: Sách giáo khoa.

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:(5phút)

	- Cho HS hát

- Gọi học sinh nêu quy tắc chia số thập phân cho số thập phân.

- Giáo viên nhận xét 

- Giới thiệu bài. 
	 - HS hát

- HS nêu

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành:(30 phút)

* Mục tiêu: Biết :

 - Thực hiện các phép tính với số thập phân 

        - So sánh các số thập phân .

        - Vận dụng để tìm x .

        - HS làm bài 1(a,b), bài 2(cột1), bài 4(a,c).

* Cách tiến hành:

	Bài 1(a,b): Cá nhân 

- GV yêu cầu HS đọc đề bài.

- GV yêu cầu HS làm  bài.

- GV nhận xét  

Bài 2(cột 1): Cá nhân

- Bài tập yêu  cầu chúng ta làm gì ?

- GV viết lên bảng một phép so sánh, chẳng hạn 4
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...4,35 và hỏi: Để thực hiện được phép so sánh này trước hết chúng ta phải làm  gì ?

- GV yêu cầu HS thực hiện chuyển hỗn số 4
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 thành số thập phân rồi so sánh.

- GV yêu cầu HS làm tương tự với các phần còn lại.

- GVnhận xét chữa bài

Bài 4(a,c): Cặp đôi

- Gọi HS đọc yêu cầu

- GV yêu cầu HS trao đổi cặp đôi tự làm bài.

- GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- GVnhận xét chữa bài 

Bài 3(M3,4): HĐ cá nhân

- Yêu cầu Hs đọc đề. Hướng dẫn dành cho HS (M3,4)

- GV hỏi:  Để tìm số dư của 6,251 : 7 chúng ta phải làm gì?

- Bài tập yêu cầu chúng ta thực hiện phép chia đến khi nào?

- GV yêu cầu HS đặt tính và tính.

- GV hỏi:  Vậy nếu lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương thì số dư của phép chia 6,251 : 7 là bao nhiêu ?

- Tương tự với các câu còn lại

- GV nhận xét
	- HS đọc thầm đề bài trong SGK.

-  Cả lớp làm vào vở, chia sẻ kết quả 

a) 400 + 50 + 0,07 = 450,07

b) 30 + 0,5 + 0,04 = 30,54

- HS nghe

- Bài tập yêu cầu chúng ta so sánh các số.

- Trước hết chúng ta phải chuyển hỗn số 4
[image: image3.wmf]5

3

 thành số thập phân.

- HS thực hiện chuyển và nêu:

4
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 = 
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 = 23 : 5 = 4,6

             4,6  >  4,35

      Vậy 4
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 >  4,35

- HS làm các phần còn lại 

- Tìm x

- HS lên bảng chia sẻ kết quả trước lớp  

a. 0,8 
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- 1 HS đọc đề bài toán trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK

- Chúng ta  phải  thực  hiện  phép  chia 

6,251 : 7 

- Thực hiện phép chia đến khi lấy được 2 chữ số ở phần thập phân

- HS đặt tính và thực hiện phép tính

- HS:  Nếu lấy hai chữ số ở phần thập phân của thương thì 6,251 : 7  = 0,89(dư 0,021 )



	3. Hoạt động ứng dụng:(2 phút)

	- Gv hệ thống lại nội dung đã luyện tập.

- Gv lưu ý học sinh khi tìm số dư cần chú ý tới cách dóng dấu phẩy và tìm giá trị của số dư.
	- HS nghe

	4. Hoạt động sáng tạo: (1 phút)

	- Về nhà tìm số dư của các phép tính sau, biết rằng phần thập phân của thương lấy đến 2 chữ số:

3,076 : 0,85 và 12 : 3,45
	- HS nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
-------------------------------------------------------------

TIẾT 3+4: KHOA HỌC

BÀI HỌC STEM 

Chủ đề: Nhà pha chế tương lai
	THÔNG TIN VỀ BÀI HỌC

	Lớp 5



	Thời lượng: 2 tiết

	Thời điểm tổ chức: Khi dạy bài Hỗn hợp và dung dịch

	Mô tả bài học: Nội dung môn Khoa học có yêu cầu cần đạt liên quan đến Hỗn hợp, dung dịch như sau:

  Nhận biết được thế nào là dung dịch và hỗn hợp.

 Thực hành tạo ra một số dung dịch, hỗn hợp hoặc tách được các chất ra khỏi dung dịch, hỗn hợp bằng cách đơn giản.

Để đạt được yêu cầu này, trong bài học STEM “Nhà pha chế tương lai”, học sinh sẽ tách hoặc pha chế được một số sản phẩm từ hai hay nhiều chất khác nhau nhằm tuyên truyền đến mọi người thông điệp về cách dùng các thực phẩm và thức uống an toàn trong cuộc sống. 

	Nội dung chủ đạo và tích hợp trong bài học


	Môn học
	Yêu cầu cần đạt

	Môn học chủ đạo
	Khoa học
	 - Nhận biết và nêu được ví dụ về dung dịch và hỗn hợp.
- Thực hành tạo ra một số dung dịch, hỗn hợp hoặc tách được các chất ra khỏi dung dịch, hỗn hợp bằng cách đơn giản.

	Môn học tích hợp
	Toán
	- Ước lượng được các hỗn hợp và dung dịch với khối lượng phù hợp vào để pha chế hoặc tách các chất.

	
	Mỹ thuật
	- Biết xác định nội dung chủ đề và lựa chọn công cụ, màu sắc để thực hành

- Sử dụng lượng nước, vật liệu, màu sắc phù hợp để pha chế và trang trí cho sản phẩm.

	
	Hoạt động trải nghiệm
	- Tìm hiểu được những hỗn hợp và dung dịch nào có thể pha chế hoặc tách được để tạo ra được những sản phẩm phù hợp.

- Thực hành pha chế được một số sản phẩm từ hai hay nhiều chất khác nhau nhằm tuyên truyền đến mọi người thông điệp về cách dùng các thực phẩm và thức uống an toàn trong cuộc sống.


I. Yêu cầu cần đạt 

- Nhận biết và nêu được ví dụ về dung dịch và hỗn hợp.
- Ước lượng được các hỗn hợp và dung dịch với khối lượng phù hợp vào để pha chế hoặc tách các chất.

- Biết xác định nội dung chủ đề và lựa chọn công cụ, màu sắc để thực hành

- Sử dụng lượng nước, vật liệu, màu sắc phù hợp để pha chế và trang trí cho sản phẩm.

- Tìm hiểu được những hỗn hợp và dung dịch nào có thẻ pha chế hoặc tách được để tạo ra được những sản phẩm phù hợp.

- Thực hành pha chế được một số sản phẩm từ hai hay nhiều chất khác nhau nhằm tuyên truyền đến mọi người thông điệp về cách dùng các thực phẩm và thức uống an toàn trong cuộc sống.

II. Đồ dùng dạy học

1. Chuẩn bị của giáo viên

· Phiếu đánh giá

· Sản phẩm mẫu GV đã làm sẵn
            Nước chanh                                               Nước cam                 
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2.Chuẩn bị của học sinh

Giao cho mỗi học sinh tự chuẩn bị một số nguyên vật liệu như sau:

	STT
	Thiết bị/ Học liệu
	Số lượng
	Hình ảnh minh họa

	1
	Ly, muỗng
	1 ly, 1 muỗng /HS
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[image: image21.jpg]




	2
	Chai nước
	1  chai
	[image: image22.jpg]




	3
	Cam, chanh
	Một số trái/ tổ
	[image: image23.jpg]




	4
	Một số loại trái cây  khác
	Một số trái/ tổ
	


III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1. Hoạt động 1. Mở đầu (Xác định vấn đề)
· Học sinh được giáo viên cho quan sát một số thức uống đã chuẩn bị sẵn.
[image: image55.wmf][image: image24.jpg]



Giáo viên nêu vấn đề: Xung quanh chúng ta có rất nhiều các thức uống hằng ngày đều là những hỗn hợp và dung dịch. Hôm nay với kiến thức đã học, chúng ta sẽ thực hành pha chế một số loại thức uống quen thuộc.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (Tìm hiểu kiến thức)
GV dẫn dắt :

· Bạn đã bao giờ pha nước chanh chưa?
· Khi pha nước chanh ,bạn dùng những vật liệu nào?
· Khi hòa lẫn những vật liệu đó với nhau, chúng có đặc điểm như thế nào?
HS có thể trả lời: 

· Em đã từng pha nước chanh ở nhà.
· Khi pha nước chanh, em sử dụng những vật liệu: đường, chanh tươi, một xíu muối và nước.
· Khi hòa lẫn những vật liệu đó, nó sẽ tạo ra một thứ đồ uống vừa ngọt của đường, vừa chua chua của chanh và nước uống cảm thấy thanh dịu không bị gắt khi ta bỏ thêm vài hạt muối trắng.
GV dẫn dắt vào kiến thức: 

Hỗn hợp là : Hai hay nhiều chất trộn lẫn với nhau tạo thành  hỗn hợp. Trong hỗn hợp, mỗi chất giữ nguyên tính chất của nó.

Dung dịch: là hỗn hợp một hoặc vài chất này tan vào trong một chất kia và không phân biệt được riêng từng chất.

Ta thường gặp các dung dịch do chất rắn tan vào trong chất lỏng, chất khí tan vào trong chất lỏng hoặc chất lỏng này tan vào trong chất lỏng kia.            

3. Hoạt động 3. Luyện tập và vận dụng (Tìm giải pháp, chế tạo và chia sẻ)
a. Đề xuất và lựa chọn giải pháp

GV dẫn dắt:

· GV hỏi HS : “Các con muốn làm các loại thức uống nào”?
· HS trả lời: “ Tùy câu trả lời của HS ”
· GV hỏi tiếp :” Vậy với sản phẩm đó, các con đã cần chuẩn bị những gì?”
·  HS trả lời: “ Ly, muỗng, cam,  chanh.......”

·  Vậy tùy theo các nguyên liệu mà  các con đã chuẩn bị muốn làm  mà lựa chọn cách pha chế phù hợp.
· Tiêu chí đánh giá sản phẩm

	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Các mức độ

	
	
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Thưởng thức được
	
	

	2
	Trang trí đẹp mắt, có tính thẩm mỹ cao
	
	

	3
	 Khâu pha chế an toàn, vệ sinh
	
	

	4
	Có sáng tạo
	
	


IV. Phụ lục

1. Phiếu đánh giá

	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Các mức độ

	
	
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Thưởng thức được
	
	

	2
	Trang trí đẹp mắt, có tính thẩm mỹ cao
	
	

	3
	 Khâu pha chế an toàn, vệ sinh
	
	

	4
	Có sáng tạo
	
	


2. Sản phẩm minh họa
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ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

----------------------------------------------------------
Buổi chiều:                                TIẾT 1: TẬP ĐỌC
Buôn Chư Lênh đón cô giáo
I. Yêu cầu cần đạt 

- Hiểu nội dung: Người Tây Nguyên quý trọng cô giáo, mong muốn con em được học hành. (Trả lời được câu hỏi 1, 2, 3).
- Phát âm đúng tên người dân tộc trong bài, biết đọc diễn cảm với giọng phù hợp nội dung từng đoạn .

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng lực tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài đọc, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận câu hỏi trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS có thể đưa ra các ý kiến khác nhau.

+ Năng lực thẩm mĩ: Cảm nhận được cái hay, cái đẹp trong văn học.

+ GDHS tình yêu thương giữa con người với con người, biết quan tâm đến những người thân xung quanh mình.

* CV 3799: BT gợi ý thực hiện tại nhà: Tóm tắt lại câu chuyện đã đọc

* GDĐĐHCM. Chăm chỉ học tập, phát huy truyền thống hiếu học.
II. Đồ dùng dạy – học:

- Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh họa bài đọc trong sách giáo khoa, bảng phụ ghi sẵn câu văn, đoạn văn cần luyện đọc.


- Học sinh: Sách giáo khoa 

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. HĐ khởi động: (3 phút)

	- Tổ chức cho học sinh thi đọc thuộc lòng bài thơ Hạt gạo làng ta.

- Giáo viên nhận xét. 

- Giới thiệu bài và tựa bài: Buôn Chư Lênh đón cô giáo.
	- Học sinh thực hiện.

- Lắng nghe.
- Học sinh nhắc lại tên bài và mở sách giáo khoa.

	2. HĐ Luyện đọc: (12 phút)
*Mục tiêu: 

- Rèn đọc đúng từ khó trong bài : Chư Lênh, chật ních, lông thú, cột nóc, Rock
- Rèn đọc đúng câu, từ, đoạn.

- Hiểu nghĩa các từ ngữ mới: buôn, nghi thức, gùi...

*Cách tiến hành: HĐ cả lớp

	- Cho HS đọc toàn bài, chia đoạn

- Cho HS nối tiếp nhau đọc đoạn trong nhóm

- Luyện đọc theo cặp.

- HS đọc toàn bài

- GV đọc mẫu.

Lưu ý: Quan sát và theo dõi tốc độ đọc của đối tượng M1
	- 1 HS đọc toàn bài, chia đoạn

+ Đoạn 1: Từ đầu.......khách quý ?
+ Đoạn 2: Tiếp...chém nhát dao.

+ Đoạn 3: Tiếp..... xem cái chữ nào.

+ Đoạn 4: Còn lại

- Nhóm trưởng điều khiển nhóm hoạt động

+  HS đọc nối tiếp lần 1 kết hợp luyện đọc từ khó, câu khó.

+ HS đọc nối tiếp lần 2 kết hợp giải nghĩa từ.

- 2 HS đọc cho nhau nghe

- 1 HS đọc

- HS theo dõi.


	3. HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút)
*Mục tiêu: Hiểu ý nghĩa : Người Tây Nguyên quý trọng cô giáo, mong muốn con em được học hành .( Trả lời được câu hỏi 1, 2, 3).
*Cách tiến hành: 

	- Cho HS đọc bài, thảo luận và trả lời câu hỏi:

+ Cô giáo đến buôn Chư Lênh làm gì?

+ Người dân Chư Lênh đón cô giáo như thế nào?

+ Những chi tiết nào cho thấy dân làng háo hức chờ đợi và yêu quý  “cái chữ”?

+ Tình cảm của cô giáo Y Hoa đối với người dân nơi đây như thế nào?

+ Tình cảm của người dân Tây Nguyên với cô giáo, với cái chữ nói lên điều gì?

Lưu ý:

 - Đọc đúng: M1, M2

- Đọc hay: M3, M4
	- Nhóm trưởng điều khiển nhóm hoạt động, chia sẻ trước lớp

+ Cô Y Hoa đến buôn Chư Lênh để dạy học.
+ Người dân đón tiếp cô giáo rất trang trọng và thân tình, họ đến chật ních ngôi nhà sàn. Họ mặc quần áo như đi hội, họ trải đường đi cho cô giáo suốt từ đầu cầu thang tới cửa bếp giữa nhà sàn bằng những tấm lông thú mịn như nhung. Già làng đứng đón khách ở giữa nhà sàn, trao cho cô giáo một con dao để cô chém một nhát vào cây cột, thực hiện nghi lễ để trở thành người trong buôn.

+ Mọi người ùa theo già làng đề nghị cô giáo cho xem cái chữ, mọi người im phăng phắc khi xem Y Hoa viết. Y Hoa viết xong, bao nhiêu tiếng cùng hò reo.

+ Cô giáo Y Hoa rất yêu quý người dân ở buôn làng, cô rất xúc động, tim đập rộn ràng khi viết cho mọi người xem cái chữ.

+ Tình cảm của người dân Tây Nguyên đối với cô giáo, với cái chữ cho thấy:

- Người Tây Nguyên rất ham học, ham hiểu biết

- Người Tây Nguyên rất quý người, yêu cái chữ.

	4. HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm: (8 phút)
*Mục tiêu: 

 - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ đúng chỗ, biết nhấn giọng ở những từ ngữ cần thiết.

*Cách tiến hành: HĐ cá nhân - cả lớp

	- Gọi 4 HS đọc nối tiếp bài

- Tổ chức HS đọc diễn cảm

+ Treo bảng phụ ghi đoạn văn cần luyện đọc

+ Đọc mẫu

+ Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp 

- Tổ chức cho HS thi đọc 

- GV nhận xét  
	- HS nghe , tìm cách đọc hay

- 2 HS đọc cho nhau nghe

- 3 HS thi đọc



	5. HĐ ứng dụng: (2 phút)

	- Em học tập được đức tính gì của người dân ở Tây Nguyên ?
	- Đức tính ham học, yêu quý con người,...

	6. Hoạt động sáng tạo:(2 phút)

	- Nếu được đến Tây Nguyên, em sẽ đi thăm nơi nào ?
	- HS nêu


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
-------------------------------------------------------------

TIẾT 2: LỊCH SỬ
                                     Chiến thắng Biên giới Thu – Đông 1950.

I. Yêu cầu cần đạt 
   - Tường thuật sơ lược được diễn biến chiến dịch Biên giới trên lược đồ:

    + Ta mở chiến dich Biên giới nhằm giải phóng một phần biên giới, củng cố và mở rộng Căn cứ địa Việt Bắc, khai thông đường liên lạc quốc tế.

    + Mở đầu ta tấn công cứ điểm Đông Khê.

    + Mất Đông Khê, địch rút quân khỏi Cao Bằng theo đường số 4, đồng thời đưa lực lượng lên để chiếm lại Đông Khê.

    + Sau nhiều ngày đêm giao tranh quyết liệt quân Pháp đóng trên đường số 4 phải rút chạy.

    + Chiến dịch Biên giới thắng lợi, Căn cứ địa Việt Bắc được củng cố và mở rộng. 

Kể lại được tấm gương anh hùng La Văn Cầu : Anh La Văn Cầu có nhiệm vụ đánh bộc phá vào lô cốt phía đông bắc cứ điểm Đông Khê . Bị trúng đạn, nát một phần cánh tay phải nhưng anh đã nghiến răng nhờ đồng đội dùng lưỡi lê chặt đứt cánh tay để tiếp tục chiến đấu .

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập; khai thác được tài liệu phục vụ cho bài học.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận. 

+ Năng lực hiểu biết cơ bản về Lịch sử, năng lực tìm tòi và khám phá Lịch sử, năng lực vận dụng kiến thức Lịch sử vào thực tiễn.

+ GDHS truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, yêu quê hương, biết ơn anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập dân tộc.

*HS sưu tầm tư liệu để kể chuyện về 2 chiến dịch Việt Bắc và Biên Giới. 
II. Đồ dùng dạy – học:

        - GV: Lược đồ chiến dịch Biên giới thu - đông 1950

        - HS: SGK, vở
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:(5phút)

	- Cho HS tổ chức thi hỏi đáp:

+ Thuật lại diễn biến chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947
+ Nêu ý nghĩa thắng lợi Việt Bắc thu - đông 1947
- GV nhận xét HS

- Giới thiệu bài - Ghi vở
	- HS trả lời

- HS trả lời

- HS nghe

- HS ghi vở 

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:(30 phút)

* Mục tiêu:Tường thuật sơ lược được diễn biến chiến dịch Biên giới trên lược đồ.

* Cách tiến hành:  

	Hoạt động 1: Ta quyết định mở chiến dịch biên giới Thu - Đông 1950.(Cả lớp)

- Dùng bản đồ Việt Nam hoặc lược đồ vùng Bắc Bộ sau đó giới thiệu:

+ Các tỉnh trong căn cứ địa Việt Bắc

+ Từ 1948 đến giữa năm 1950 ta mở một loạt các chiến dịch quân sự và giành được nhiều thắng lợi. Trong tình hình đó, thực dân Pháp âm mưu cô lập căn cứ địa Việt Bắc: Chúng khoát chặt biên giới Việt - Trung

+ Nếu để Pháp tiếp tục khóa chặt biên giới Việt - Trung, sẽ ảnh hưởng gì đến căn cứ địa Việt Bắc và kháng chiến của ta?

+ Vậy nhiệm vụ của kháng chiến lúc này là gì?

Hoạt động 2: Diễn biến, kết quả chiến dịch Biên giới thu - đông 1950

-Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm.

+ Trận đánh mở màn cho chiến dịch là trận nào? Hãy thuật lại trận đánh đó?

+ Sau khi mất Đông Khê, địch làm gì? Quân ta làm gì trước hành động đó của địch?

+ Nêu kết quả của chiến dịch Biên giới thu - đông 1950.

- 3 nhóm học sinh thi trình bày diễn biến chiến dịch Biên giới thu - đông 1950.

+ Em có biết vì sao ta lại chọn Đông Khê là trận mở đầu chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 không?

Hoạt động 3: Ý nghĩa của chiến thắng Biên giới thu - đông 1950

- Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi: Nêu điểm khác nhau chủ yếu của chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 với chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947. 

- Điều đó cho thấy sức mạnh của quân và dân ta như thế nào so với những ngày đầu kháng chiến?

+ Chiến thắng Biên giới thu - đông 1950 có tác động thế nào đến địch? Mô tả những điều em thấy trong hình 3.

Hoạt động 4: Bác Hồ trong chiến dịch Biên giới thu - đông 1950, gương chiến đấu dũng cảm của anh La Văn Cầu.
- Yêu cầu: Xem hình 1 và nói rõ suy nghĩ của em về hình ảnh Bác Hồ trong chiến dịch Biên giới thu - đông 1950.

+ Hãy kể những điều em biết về gương chiến đấu dũng cảm của anh La Văn Cầu và tinh thần chiến đấu của bộ đội ta?
	- HS theo dõi

+ Nếu tiếp tục để địch đóng quân tại đây và khoá chặt Biên giới Việt - Trung thì căn cứ địa Việt Bắc bị cô lập, không khai thông được đường liên lạc quốc tế.

+ Cần phá tan âm mưu kkhoá chặt biên giới của địch, khai thông biên giới, mở rộng quan hệ quốc tế.

- Trận Đông Khê. Ngày 16-9-1950 ta nổ súng tấn công Đông Khê. Địch ra sức cố thủ. Với tinh thần quyết thắng, bộ đội ta đã anh dũng chiến đấu. Sáng 18-9-1950 quân ta chiếm được cứ điểm Đông Khê.

- Pháp bị cô lập, chúng buộc phải rút khỏi Cao Bằng, theo đường số 4. Sau nhiều ngày giao tranh, quân địch ở đường số 4 phải rút chạy.

- Diệt và bắt sống hơn 8000 tên địch v.v... Căn cứ địa Việt Bắc được củng cố và mở rộng.

- 3 nhóm cử đại diện trình bày.

- Học sinh trao đổi.

- Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 ta chủ động mở và tấn công địch. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947 địch tấn công ta, ta đánh lại và giành chiến thắng.

- Quân đội ta đã lớn mạnh và trưởng thành.

+ Địch thiệt hại nặng nề. Hàng nghìn tên tù binh mệt mỏi. Trông chúng thật thảm hại.

- Học sinh làm việc cá nhân.

- Học sinh nêu.

 

	3.Hoạt động ứng dụng:(2 phút)

	- Em học tập được điều gì từ tấm gương dũng cảm của anh La Văn Cầu ?

- HS kể chuyện về 2 chiến dịch Việt Bắc và Biên Giới.
	- HS nêu

	4. Hoạt động sáng tạo: ( 1 phút)

	- Về nhà tìm hiểu, sưu tầm thêm các tư liệu về chiến dịch Biên giới 1950.
	- HS nghe và thực hiện




ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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TIẾT 2:  ĐỊA LÍ
Giao thông vận tải

I. Yêu cầu cần đạt 

  - Nêu được một số đặc điểm nổi bật về giao thông nước ta:

  + Nhiều loại đường và phương tiện giao thông.

  + Tuyến đường sắt Bắc- Nam và quốc lộ 1A là tuyến đường sắt và đường bộ dài nhất của đất nước.

  - Chỉ một số tuyến đường chính trên bản đồ đường sắt Thống nhất, quốc lộ 1A.

  - Sử dụng bản đồ, lược đồ để bước đầu nhận xét về sự phân bố của giao thông vận tải .

*Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập; khai thác được tài liệu phục vụ cho bài học.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận. 

+ GD HS có ý thức bảo vệ các đường giao thông và chấp hành Luật Giao thông khi đi đường.
II. Đồ dùng dạy – học:

  - GV: Bản đồ Giao thông Việt Nam

  - HS: SGK, vở

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS tổ chức chơi trò chơi"Truyền điện" kể nhanh xem các ngành công nghiệp khai thác dầu, than, a-pa-tít có ở những đâu?

- GV nhận xét, tuyên dương

- Giới thiệu bài - ghi bảng
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
* Mục tiêu:  

   - Nêu được một số đặc điểm nổi bật về giao thông nước ta.

  - Chỉ một số tuyến đường chính trên bản đồ đường sắt Thống nhất, quốc lộ 1A.

  - Sử dụng bản đồ, lược đồ để bước đầu nhận xét về sự phân bố của giao thông vận tải .

* Cách tiến hành: 

	 Hoạt động 1: Các loại hình và phương tiện giao thông vận tải

- GV tổ chức cho HS thi kể các loại hình các phương tiện giao thông vận tải.

+ Chọn 2 đội chơi, mỗi đội 10 em, đứng xếp thành 2 hàng dọc ở hai bên bảng.

+ Yêu cầu mỗi em chỉ viết tên của một loại hình hoặc một phương tiện giao thông.

+ HS thứ nhất viết xong thì chạy nhanh về đội đưa phấn cho bạn thứ hai lên viết, chơi như thế nào cho đến khi hết thời gian (2 phút), nếu bạn cuối cùng viết xong mà vẫn còn thời gian thì lại quay về bạn đầu tiên.

- GV tổ chức cho HS 2 đội chơi.

- GV nhận xét và tuyên dương đội thắng cuộc.

- GV hướng dẫn HS khai thác kết quả của trò chơi:

+ Các bạn đã kể được các loại hình giao thông nào?

+ Chia các phương tiện giao thông có trong trò chơi thành các nhóm, mỗi nhóm là các phương tiện hoạt động trên cùng một loại hình.

 Hoạt động 2: Tình hình vận chuyển của các loại hình giao thông

- GV treo Biểu đồ khối lượng hàng hoá phân theo loại hình vận tải năm 2003 và hỏi HS:

+ Biểu đồ biểu diễn cái gì?

+ Biểu đồ biểu diễn khối lượng hàng hoá vận chuyển được của các loại hình giao thông nào?

+ Khối lượng hàng hoá được biểu diễn theo đơn vị nào?

+ Năm 2003, mỗi loại hình giao thông vận chuyển được bao nhiêu triệu tấn hàng hoá?

+ Qua khối lượng hàng hoá vận chuyển được mỗi loại hình, em thấy loại hình nào giữ vai trò quan trọng nhất trong vận chuyển hàng hoá ở Việt Nam?

 Hoạt động 3: Phân bố một số loại hình giao thông ở nước ta

- GV treo lược đồ giao thông vận tải và hỏi đây là lược đồ gì, cho biết tác dụng của nó.

- Chúng ta cùng xem lược đồ để nhận xét về sự phân bố các loại hình giao thông của nước ta.

- GV nêu yêu cầu HS làm việc theo nhóm để thực hiện phiếu học tập .

- GV cho HS trình bày ý kiến trước lớp.

- GV nhận xét kết luận:

+ Nước ta có mạng lưới giao thông toả đi khắp đất nước.

+ Các tuyến giao thông chính chạy theo chiều Bắc - Nam. Vì lãnh thổ dài theo chiều Bắc - Nam.

+ Quốc lộ 1A, Đường sắt Bắc - Nam là tuyến đường ô tô và đường sắt dài nhất, chạy dọc theo chiều dài đất nước.

+ Các sân bay quốc tế là: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng.

+ Những thành phố có cảng biển lớn: Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố HCM.
	- HS hoạt động theo hướng dẫn của GV.

+ HS lên tham gia cuộc thi.

Ví dụ về các loại hình, các phương tiện giao thông mà HS có thể kể:

+ Đường bộ: ô tô, xe máy, xe đạp, xe ngựa, xe bò, xe ba bánh,...

+ Đường thuỷ: tàu thuỷ, ca nô, thuyền, sà lan,...

+ Đường biển: tàu biển.

+ Đường sắt: tàu hoả.

+ Đường hàng không: Máy bay

- HS trả lời

- HS quan sát, đọc tên biểu đồ và nêu:

+ Biểu đồ biểu diễn khối lượng hàng hoá vận chuyển phân theo loại hình giao thông.

+ Biểu đồ biểu diễn khối lượng hàng hoá vận chuyển được của các loại hình giao thông: đường sắt, đường ô tô, đường sông, đường biển,...

+ Theo đơn vị là triệu tấn.

+ HS lần lượt nêu:

Đường sắt là 8,4 triệu tấn.

Đường ô tô là 175,9 triệu tấn.

Đường sông là 55,3 triệu tấn.

Đường biển là 21, 8 triệu tấn.

+ Đường ô tô giữ vai trò quan trọng nhất, chở được khối lượng hàng hoá nhiều nhất.

- Đây là lược đồ giao thông Việt Nam, dựa vào đó ta có thể biết các loại hình giao thông Việt Nam, biết loại đường nào đi từ đâu đến đâu,...

- HS  thảo luận để hoàn thành phiếu.

- 2 nhóm trình bày.

- HS nghe

	3. Hoạt động ứng dụng:

	- Em hãy kể tên một số tuyến đường giao thông mới được đưa vào sử dụng ?
	- HS nêu: Quốc lộ 5B, Đường sắt trên cao, cao tốc Hà Nội - Lào Cai, TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, hầm Thủ Thiêm...  

	4. Hoạt động sáng tạo:

	- Về nhà tìm hiểu những thay đổi về giao thông vận tải của địa phương em.
	- HS nghe và thực hiện
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Buổi sáng:                         NGHỈ: GV chuyên soạn giảng
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Buổi chiều:                                     TIẾT 1: TOÁN 
Luyện tập chung

I. Yêu cầu cần đạt 


- Biết thực hiện các phép tính với số thập phân và vận dụng để tính giá trị của biểu thức, giải toán có lời văn.

          - HS làm bài 1(a,b,c), bài 2(a), bài 3.

- Rèn kĩ năng thực hiện các phép tính với số thập phân và giải các bài toán có liên quan.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:
+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thực hiện hiện các phép tính với số thập phân và vận dụng để tính giá trị của biểu thức, giải toán có lời văn .
+ Tích cực học bài và làm bài. Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. GD học sinh có ý thức tự giác học tập, biết áp dụng bài học vào cuộc sống thực tế.
II. Đồ dùng dạy – học:


- Giáo viên:sách giáo khoa, bảng phụ


- Học sinh: Sách giáo khoa,vở viết, bảng con

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 1. Hoạt động khởi động:

	- Gọi 1 học sinh nêu quy tắc cộng, trừ số thập phân.

- Thực  hành tính:  234,5 + 67,8 =...

- Gọi 1 học sinh nêu quy tắc nhân số thập phân với số thập phân và thực hiện tính:  4,56 ( 3,06 =...

- Giáo viên nhận xét.

- Giới thiệu bài. Để thực hành vận dụng các quy tắc thực hiện các phép tính đối với số thập phân, hôm nay chúng ta học bài: Luyện tập chung.
	 - HS nêu quy tắc.

- HS tính bảng con.

- HS nêu và thực hiện yêu cầu.

- HS nhận xét

- HS lắng nghe, ghi vở.



	2. HĐ thực hành:

*Mục tiêu:  

  - Biết thực hiện các phép tính với số thập phân và vận dụng để tính giá trị của biểu thức, giải toán có lời văn .

  - HS làm bài 1(a,b,c), bài 2(a), bài 3.

*Cách tiến hành:

	Bài 1(a,b,c): Cá nhân 

- Gọi HS đọc yêu cầu

- Giáo viên nhận xét, kết luận

Bài 2a: Cá nhân

- Bài yêu cầu làm gì?

- Giáo viên gọi học sinh nhắc lại về thứ tự thực hiện phép tính trong biểu thức số.

- Yêu cầu HS làm bài

- GV nhận xét, kết luận

Bài 3:Cặp đôi

 - Giáo viên gọi HS đọc đề bài 

 - Yêu cầu HS làm bài theo cặp đôi

Bài 4(M3,4): HĐ cá nhân

- HS làm bài cá nhân
- Giáo viên cho HS chốt cách tìm SBT, Số hạng, thừa số chưa biết 

 
	- HS đọc 

- Học sinh làm bài vào vở, chia sẻ kết quả

a) 266,22: 34 = 7,83

c) 91,08 : 3,6 = 25,3

b) 483:35 = 13,8

- HS nêu

- Học sinh nhắc lại.

- Học sinh làm bài vào vở, chia sẻ trước lớp

a) (128,4 - 73,2) : 2,4 - 18,32

 =  55,2                : 2,4 - 18,32

 =        23 - 18,32

 =           4,68

- 1 học sinh đọc  

- Học sinh thảo luận cặp đôi làm bài vào vở, đổi vở để kiểm tra chéo

Giải

Số giờ mà động cơ đó chạy là:

120 : 0,5 = 240 (giờ)

                     Đáp số: 240 giờ.
- HS làm bài vào vở, báo cáo giáo viên

a) x - 1,27 = 13,5 : 4,5

    x - 1,27 = 3

              x = 3 + 1,27

              x = 4,27

b) x + 18,7 = 50,5 : 2,5

    x + 18,7 = 20,2

               x = 20,2 - 18,7

                x = 1,5

c) X x 12,5 = 6 x 2,5

    X x 12,5 = 15

               X = 15 : 12,5

               X = 1,2

	3. Hoạt động ứng dụng:

	- Cho HS vận dụng kiến thức thực hiện phép tính sau:

Tính bằng hai cách:

               4,8 : 1,5 - 1,8 : 1,5
	- HS làm bài:

+ Cách 1:               

4,8 : 1,5 - 1,8 : 1,5 = 3,2 - 1,2

                              = 2

+ Cách 2:               

4,8 : 1,5 - 1,8 : 1,5 = (4,8 - 1,8) : 1,5

                              = 3 : 1,5                             

                              = 2

	4. Hoạt động sáng tạo:

	- Cách 2 của phần ứng dụng vận dụng tính chất gì của phép tính để làm ?

- Về nhà tìm các phép tính tương tự để luyện tập thêm.
	- Vận dụng tính chất "Một hiệu chia cho một số"

- HS nghe và thực hiện
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TIẾT 2: LUYỆN TỪ VÀ CÂU
      MRVT: Hạnh phúc
I. Yêu cầu cần đạt 

   - Hiểu được nghĩa của từ hạnh phúc (BT1).

   - Tìm được từ đồng nghĩa và trái nghĩa với từ hạnh phúc, nêu được một số từ ngữ chứa tiếng phúc (BT2 ) .

   - Xác định được yếu tố quan trọng nhất tạo nên một gia đình hạnh phúc (BT4) .

Sử dụng vốn từ hợp lí khi nói và viết.
*Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:
+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận theo yêu cầu của bài.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng tìm các từ chủ đề bảo vệ môi trường.
+ HS học tập chăm chỉ học tập, ngoan ngoãn là hạnh phúc của gia đình.

*Không làm bài 3.
II. Đồ dùng dạy – học:


- Giáo viên: Sách giáo khoa, Bài tập 1, 4 viết sẵn trên bảng lớp


- Học sinh: Vở 

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:(5 phút)

	- Cho Hs thi đọc lại đoạn văn tả mẹ cấy lúa của bài tập 3 tiết trước.

- Giáo viên nhận xét.

- Giới thiệu bài. 
- Tiết học hôm nay thầy sẽ giúp các em hiểu thế nào là hạnh phúc. Các em được mở rộng về vốn từ hạnh phúc và biết đặt câu liên quan đến chủ đề hạnh phúc.

- Gv ghi tên bài lên bảng.
	 - HS đọc đoạn văn của mình.

- HS lắng nghe.

- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành:(27 phút)

* Mục tiêu:  

   - Hiểu được nghĩa của từ hạnh phúc (BT1).

   - Tìm được từ đồng nghĩa và trái nghĩa với từ hạnh phúc, nêu được một số từ ngữ chứa tiếng phúc (BT2 ) .

   - Xác định được yếu tố quan trọng nhất tạo nên một gia đình hạnh phúc (BT4) .

* Cách tiến hành:

	 Bài tập 1:Cặp đôi

- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập

- Yêu cầu HS làm việc theo cặp

- Trình bày kết quả

- GV cùng lớp nhận xét bài của bạn

- Yêu cầu HS đặt câu với từ hạnh phúc.

- Nhận xét câu HS đặt

Bài tập 2: Nhóm

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu HS làm bài trong nhóm.

- Kết luận các từ đúng.

- Yêu cầu HS đặt câu với từ vừa tìm được

- Nhận xét câu HS đặt.

Bài tập 4: Nhóm

- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm

- Gọi HS phát biểu và giải thích vì sao em lại chọn yếu tố đó.

- GV KL: Tất cả các yếu tố trên đều có thể tạo nên một gia đình hạnh phúc, nhưng mọi người sống hoà thuận là quan trọng nhất.


	- HS nêu

- HS làm bài theo cặp

- HS trình bày

Đáp án:

Ý đúng là ý b: Trạng thái sung sướng vì cảm thấyhoàn toàn đạt được ý nguyện.

- HS đặt câu:

+ Em rất hạnh phúc vì đạt HS giỏi.

+ Gia đình em sống rất hạnh phúc.

- HS nêu

- HS thảo luận nhóm, trình bày kết quả

Đáp án:

+ Những từ đồng nghĩa với từ hạnh phúc: sung sướng, may mắn...

+ Những từ trái nghĩa với hạnh phúc: bất hạnh, khốn khổ, cực khổ, cơ cực...

- HS đặt câu:

+ Cô ấy rất may mắn trong cuộc sống.

+Tôi sung sướng reo lên khi được điểm 10.

+ Chị Dậu thật khốn khổ.

- HS đọc yêu cầu bài

- HS thảo luận nhóm

- HS nối tiếp nhau phát biểu.

- Tất cả các yếu tố trên đều có thể tạo nên hạnh phúc nhưng mọi người sống hoà thuận là quan trọng nhất. Nếu:

+ Một gia đình nếu con cái học giỏi nhưng bố mẹ mâu thuẫn, quan hệ giữa các thành viên trong gia đình rất căng thẳng cũng không thể có hạnh phúc được.

+ Một gia đình mà các thành viên sống hoà thuận, tôn trọng yêu thương nhau, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ là một gia đình hạnh phúc.


	3.Hoạt động ứng dụng:(2phút)

	- Ghép các tiếng sau vào trước hoặc sau tiếng phúc để tạo nên các từ ghép: lợi, đức, vô, hạnh, hậu, làm, chúc, hồng
	- HS nêu: phúc lợi, phúc đức, vô phúc, hạnh phúc, phúc hậu, làm phúc, chúc phúc, hồng phúc.

	4. Hoạt động sáng tạo:(1 phút)

	- Về nhà đặt câu với các từ tìm được ở trên.
	- HS nghe và thực hiện
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TIẾT 3: HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
Đọc sách tại thư viện: Đọc truyện về quan hệ giữa con người và tự nhiên.
I. Yêu cầu cần đạt 

- Mở rộng nội dung đọc về thiên nhiên;Mở rộng thể loại nội dung hình thức tài liệu, truyện, truyện khoa học, sách thông tin khoa học, báo chí,….

- Phân biệt dược những tình tiết quan trọng. Kể / viết lại được nhiều tình tiết trong câu chuyện đã nghe/ đọc. Nhận ra được ý nghĩa câu chuyện;Tập cho các em thực hành viết lời giới thiệu câu chuyện, kể lại diễn biến câu chuyện và nêu cảm nghĩ liên hệ bản thân; Giúp các em luyện kỹ năng đọc to nghe chung/ kể chuyện.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận về chủ đề.
+ GD HS biết thiên nhiên rất quan trọng đối vối sự sống của con người và các loài sinh vật; có thói quen và thích đọc sách theo chủ đề trên.


II. Đồ dùng dạy – học:

- Giáo viên & cán bộ thư viện chuẩn bị:

*Xếp bàn theo nhóm học sinh

*5 quyển truyện cuộc phiêu lưu của hộp sữa (trong đó 4 quyển được che khuất một số tình tiết)

- Học sinh : + Nắm được nội qui sinh hoạt ở thư viện.

          + Sổ tay đọc sách.

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	I- TRƯỚC KHI ĐỌC 

1. HĐ Khởi động:

- Hướng dẫn hình thức khởi động.Hát bài “ Chú voi con ở bản Đôn”

+ Bài hát nói đến những ai? Con gì? Những họat động nào? 

*Giới thiệu bài: Đọc truyện về quan hệ giữa con người vối tự nhiên.
Tiết đọc hơm nay, thầy( cơ) hướng dẫn các em đọc  truyện nĩi về tình cảm thân thiết gắn bĩ giữa con người và thiên nhiên,như  tình cảm con người với vật nuơi trong nhà; con người làm bạn với thiên nhiên để cải thiện cuộc sống của mình; thiên nhiên giúp đỡ con người …..
· Giới thiệu  danh mục sách đến các em

II-TRONG KHI ĐỌC ( 10’)

Hoạt động 2: Thực hành đọc truyện
Mục tiêu: Nhớ một số tình tiết trong câu chuyện được nghe-đọc
- Giới thiệu quyển truyện “ Cuộc phiêu lưu của hộp sữa”

- Lần 1 : giáo viên đọc

- Lần 2: Chọn 2 em đọc tốt nối tiếp đọc cho lớp nghe

-Sau khi nghe câu chuyện ta nhớ gì nào?

- Lần 3: Đọc trong nhóm

- Phát cho mỗi nhóm nhận 1 quyển được che một số tình tiết

- Hướng dẫn đọc trong nhóm

III- SAU KHI ĐỌC 

Hoạt động 3: Kể lại câu chuyện – nêu ý nghĩa
Mục tiêu:Biết kể lãi câu chuyện được nghe bằng ngôn ngữ của mình- rút ra bài học
- Hướng dẫn các em kể lại bằng lời của mình

- Hướng dẫn các em giới thiệu sách.

- Nhận xét sau mỗi lần học sinh kể

- Hướng dẫn các em nhận ra ý nghĩa cân chuyện 

* Nhân vật chính của câu chuyện là ai ?

* Vì sao hộp sữaphải đi khắp nơi ?

* Theo các bạn ta nên làm gì ?

Kết luận: Qua câu chuyện ta biết đươc con người và thiên nhiên không thể tách rời được chính vì vậy chúng ta phải biết giữ gìn và bảo vệ nó.

Họat động 4:  HĐ vận dụng:

- Thiên nhiên đã cho ta những gì ? ta cần làm gì với chúng ?

- Giáo dục các em phải biết thực hiện những vì có ích cho thiên nhiên

- Nhắc các em tìm những câu chuyện thuộc chủ đề này đọc và giới thiệu cho các bạn cung đọc.
	* (Cả lớp) Đi theo vòng tròn hát nhận 1 biểu tượng, hát xong các bạn cùng biểu tượng về cùng nhóm.
- HS trả lới.

* Nhớ tình tiết của truyện

- Nêu những gì nhớ được sau khi nghe từ giáo viên & bạn

- Đại diện nhóm  nhận truyện

- Nối tiếp đọc câu chuyện đến những tình tiết bị che khuất thảo luận nhận ra đọc tiếp nếu không nhờ giáo viên hỗ trợ.

- Tiến hành kể lại trong nhóm

- Một vài bạn kể trước lớp

- Nhận xét bạn 

- Nhận xét nội dung giới thiệu của bạn

- Các em nêu


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................       
--------------------------------------------------------------------------------------

Thứ Tư ngày 13  tháng 12 năm 2023
Buổi sáng:                                      TIẾT 1: TOÁN
Tỉ số phần trăm

I. Yêu cầu cần đạt 


- Bước đầu nhận biết về tỉ số phần trăm.

       - Biết viết một số phân số dưới dạng tỉ số phần trăm. HS làm bài 1 ,2 .

       - Rèn kĩ năng viết một số phân số dưới dạng tỉ số phần trăm.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng kiến thức tỉ số phần trăm vào làm bài và giải toán.
+ GD học sinh có ý thức tự giác học tập, sự cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, có ý thức áp dụng bài học vào cuộc sống thực tế.
II. Đồ dùng dạy – học:

     - GV: SGK, bảng phụ, hình vuông kể ô 100 ô, tô màu 25 ô để biểu diễn 25%.

     - HS : SGK, bảng con, vở...

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 1. Hoạt động khởi động:(5phút)

	- Cho 2 học sinh lên bảng thi làm:

Tìm thương của hai số a và b biết 

 a)  a = 3 ;  b = 5  ;   

 b)  a = 36 ; b =  54

- Giáo viên nhận xét  

- Giới thiệu bài. Tiết học hôm nay chúng ta làm quen với dạng tỉ số mới qua bài tỉ số phần trăm.
	- HS làm bài

- HS nghe

- HS ghi vở

	2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:(15 phút)

*Mục tiêu:  Bước đầu nhận biết về tỉ số phần trăm.

*Cách tiến hành:  

	 Giới thiệu khái niệm tỉ số phần trăm

*  Ví dụ 1

- GV nêu bài toán: Diện tích của một vườn trồng hoa là 100m2, trong đó có 25m2 trồng hoa hồng. Tìm tỉ số của diện tích hoa hồng và diện tích vườn hoa.

- GV yêu cầu HS tìm tỉ số của diện tích trồng hoa hồng và diện tích vườn hoa.

- GV yêu cầu HS quan sát hình vẽ, sau đó vừa chỉ vào hình vẽ vừa giới thiệu :

+ Diện tích vườn hoa là 100m2.

+ Diện tích trồng hoa hồng là 25m2.

+ Tỉ số của diện tích trồng hoa và diện tích vườn hoa là : 
[image: image26.wmf]100

25

.

+ Ta viết  
[image: image27.wmf]100
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 = 25% đọc là hai mươi lăm phần trăm.

- GV cho HS đọc và viết 25%

* Ví dụ 2

- GV nêu bài toán ví dụ : 

- GV yêu cầu HS tính tỉ số giữa số học sinh giỏi và số học sinh toàn trường.

- Hãy viết tỉ số giữa số học sinh giỏi và số học sinh toàn trường dưới dạng phân số thập phân.

- Hãy viết tỉ số 
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 dưới dạng tỉ số phần trăm.

- Vậy số học sinh giỏi chiếm  bao nhiêu phần trăm số học sinh toàn trường ?

-KL: Tỉ số phần trăm 20% cho biết cứ 100 học sinh trong trường thì có 20 em học sinh giỏi.

- GV yêu cầu HS dựa vào cách hiểu hãy giải thích em hiểu các tỉ số phần trăm sau như thế nào ?

+ Tỉ số giữa số cây còn sống và số cây được trồng là 92%.

+ Số học sinh nữ chiếm 52% số học sinh toàn trường.

+ Số học sinh lớp 5 chiếm 28% số học sinh toàn trường.
	- HS nghe và nêu ví dụ.

- HS tính và nêu trước lớp : Tỉ số của diện tích trồng hoa hồng và diện tích vườn hoa là 25 : 100 hay 
[image: image29.wmf]100
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- HS thực hành.

- HS nghe và tóm tắt lại bài toán.

- Tỉ số của số học sinh giỏi và số học sinh toàn trường là :

80 : 400 hay 
[image: image30.wmf]400
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- HS viết và nêu : 
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- 20%

- Số học sinh giỏi chiềm 20% số học sinh toàn trường.

+ Tỉ số này cho biết cứ trồng 100 cây thì có 92 cây sống được.

+ Tỉ số này cho biết cứ 100 học sinh của trường thì có 52 em là học sinh nữ.

+ Tỉ số này cho biết cứ 100 học sinh của trường thì có 28 em là học sinh lớp 5

	3. HĐ thực hành: (15 phút)
*Mục tiêu:  - Biết viết một số phân số dưới dạng tỉ số phần trăm .

                   - HS làm bài 1 ,2 .

                   - HS (M3,4) làm bài tập 3

*Cách tiến hành:

	 Bài 1: Cá nhân

- GV viết lên bảng phân số 
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 và yêu cầu HS : Viết phân số trên thành phân số thập phân, sau đó viết phân số thập phân vừa tìm được dưới dạng tỉ số phần trăm.

- Cho HS phát biểu ý kiến trước lớp.

Bài 2: Cặp đôi

- GV gọi HS đọc đề bài toán

- Cho HS thảo luận cặp đôi theo câu hỏi:

+ Mỗi lần người ta kiểm tra bao nhiêu sản phẩm ?

+ Mỗi lần có bao nhiêu sản phẩm đạt chuẩn ?

+ Tính tỉ số giữa số sản phẩm đạt chuẩn và số sản phẩm được kiểm tra.

+ Hãy viết tỉ số giữa số sản phẩm đạt chuẩn và sản phẩm được kiểm tra dưới dạng tỉ số phần trăm.

- GV nhận xét chữa bài

Bài 3(M3,4): Cá nhân
- GV có thể hỏi để hướng dẫn:  Muốn biết số cây lấy gỗ chiếm bao nhiêu phần trăm số cây trong vườn ta làm như thế nào?


	 - 1 HS phát biểu ý kiến, HS cả lớp theo dõi và bổ sung ý kiến đi đến thống nhất
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- HS cả lớp làm bài vào vở, chia sẻ

- 1 HS đọc thầm đề bài 

- HS thỏa luận cặp đôi

+ Mỗi lần kiểm tra 100 sản phẩm.

+ Mỗi lần có 95 sản phẩm đạt chuẩn.

+ Tỉ số giữa sản phẩm  đạt chuẩn và sản phẩm kiểm tra là :

95 : 100 = 
[image: image36.wmf]100
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.

- HS viết và nêu : 
[image: image37.wmf]100
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 = 95%.

- HS làm bài vào vở,sau đó chia sẻ trước lớp

Bài giải

Tỉ số phần trăm của sản phẩm đạt chuẩn và tổng số sản phẩm là:

                95 : 100 = 
[image: image38.wmf]95
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= 95%
                                 Đáp số: 95%
- HS đọc đề, tự làm bài, báo cáo kết quả
Tóm tắt:       

  1000 cây :   540 cây lấy gỗ

                      ?   cây ăn quả
a) Cây lấy gỗ: ? % cây trong vườn

b) Tỉ số % cây ăn quả với cây trong vườn?

[image: image57.jpg]


- HS tính và nêu:  

[image: image58.png]e w




[image: image59.wmf]- HS tính và nêu:  Trong vườn có 1000 - 540 = 460 cây ăn quả

	4. Hoạt động ứng dụng:(2 phút)

	- Gọi học sinh nhắc lại ý nghĩa của tỉ số phần trăm.

- Cho HS vận dụng kiến thức làm bài sau: Một trang trại có 700 con gà , trong đó có 329 cn gà trống. Vậy tỉ số phần trăm của số gà trống và tổng số gà là bao nhiêu ?
	- HS làm bài

Giải

Tỉ số phần trăm của số gà trống và tổng số gà là:

              329 : 700 = 0,47

                      0,47 = 47%
                                  Đáp số: 47%

	5. Hoạt động sáng tạo:(1 phút)

	- Dặn học sinh về nhà làm bài tập chưa hoàn thành và chuẩn bị bài sau.
	- HS nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
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TIẾT 2: TẬP ĐỌC
Về ngôi nhà đang xây
I. Yêu cầu cần đạt 
- Hiểu nội dung, ý nghĩa : Hình ảnh đẹp của ngôi nhà đang xây thể hiện sự đổi mới của đất nước.(Trả lời được câu hỏi 1, 2 , 3)     
- Biết đọc diễn cảm bài thơ, ngắt nhịp hợp lí theo thể thơ tự do.
-  HS (M3,4) đọc diễn cảm được bài thơ với giọng vui, tự hào.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng lực tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài đọc, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận câu hỏi trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS có thể đưa ra các ý kiến khác nhau.

+ Năng lực thẩm mĩ: Cảm nhận được cái hay, cái đẹp trong văn học.

+ GDHS biết yêu quý những người làm ra hạt thóc, hạt gạo, trân trọng, biết ơn người lao động.
*CV 3799: Chú ý hình ảnh trong thơ.
II. Đồ dùng dạy – học:

         - Giáo viên: + Tranh minh hoạ bài trong SGK

                            + Bảng phụ ghi sẵn khổ thơ cần luyện đọc

    - Học sinh: Sách giáo khoa 

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. HĐ khởi động: (3 phút)

	- Tổ chức cho 4 học sinh thi đọc và trả lời câu hỏi bài Buôn Chư Lênh đón cô giáo.

- Giáo viên nhận xét. 

- Giới thiệu bài và tựa bài: Về ngôi nhà đang xây.
	- 4 học sinh thực hiện.

- Lắng nghe.
- Học sinh nhắc lại tên bài và mở sách giáo khoa.

	2. HĐ Luyện đọc: (12 phút)
*Mục tiêu: 

- Rèn đọc đúng từ khó trong bài.
- Rèn đọc đúng câu, từ, đoạn.

- Hiểu nghĩa các từ ngữ mới.

*Cách tiến hành: HĐ cả lớp

	- Gọi 1 HS đọc bài

- Đọc nối tiếp từng đoạn trong nhóm

+ Giúp học sinh đọc đúng và hiểu nghĩa những từ ngữ mới và khó trong bài.

- Luyện đọc theo cặp

- Gọi HS đọc toàn bài

- GV viên đọc diễn cảm toàn bài 

Lưu ý: Quan sát và theo dõi tốc độ đọc của đối tượng M1
	- Một học sinh (M3,4) đọc 1 lượt bài thơ.

- Nhóm trưởng điều khiển nhóm hoạt động

+ Học sinh đọc nối tiếp từng khổ thơ lần 1 kết hợp luyện đọc từ khó, câu khó.

+ Học sinh đọc nối tiếp từng khổ thơ lần 2 kết hợp  giải nghĩa từ

- Học sinh luyện đọc theo cặp.

- Một  em đọc toàn bài.

- HS theo dõi

	3. HĐ Tìm hiểu bài: (8 phút)
*Mục tiêu:  Hiểu nội dung, ý nghĩa : Hình ảnh đẹp của ngôi nhà đang xây thể hiện sự đổi mới của đất nước.(Trả lời được câu hỏi 1, 2 , 3)     

*Cách tiến hành: 

	- Cho 1 HS đọc nội dung các câu hỏi trong SGK, giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận TLCH sau đó chia sẻ trước lớp

1. Những chi tiết nào vẽ lên hình ảnh 1 ngôi nhà đang xây?

2. Tìm những hình ảnh nói lên vẻ đẹp của ngôi nhà.

3. Tìm những hình ảnh nhân hoá làm cho ngôi nhà được miêu tả sống động và gần gũi?

4. Hình ảnh những ngôi nhà đang xây nói lên điều gì về cuộc sống trên đất nước ta?

- Giáo viên tóm tắt ý chính.

- Nội dung bài: Giáo viên ghi bảng.

Thêm CH: Em có suy nghĩ gì về những người thợ đi xây dựng những ngôi nhà mới cho đát nước thêm tươi đẹp hơn?
	- Nhóm trưởng điều khiển nhóm đọc bài và TLCH sau đó chia sẻ trước lớp

- Giàn giáo tựa cái lồng. Trụ bê tông nhú lên. Bác thợ nề cầm bay làm việc Ngôi nhà thở ra mùi vôi vữa, còn nguyên màu vôi, gạch. Những rãnh tường chưa trát.

- Trụ bê tông nhú lên như một mầm cây. Ngôi nhà giống bài thơ sắp làm xong. Ngôi nhà như bức tranh .., Ngôi nhà như trẻ nhỏ lớn lên cùng trời xanh.

- Ngôi nhà tựa vào nền trời sẫm biếc, thở ra mùi vôi vữa. Nắng đứng ngủ quên trên những bức tường. Nhà lớn lên với trời xanh.

- Cuộc sống xây dựng trên đất nước ta rất náo nhiệt, khẩn trương. Đất nước là 1 công trường xây dựng lớn. Bộ mặt đất nước đang hàng ngày hàng giờ đổi mới.

- Học sinh đọc lại: Hình ảnh đẹp của ngôi nhà đang xây thể hiện sự đổi mới của đất nước.

_ HS suy nghĩ và nêu ý kiến

	4. HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm: (8 phút)
*Mục tiêu: 

 - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ đúng chỗ, biết nhấn giọng ở những từ ngữ cần thiết.

- Thuộc lòng 2-3 khổ thơ.

- HS M3,4 thuộc cả bài thơ.
*Cách tiến hành:  

	- Đọc nối tiếp từng đoạn

- Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm khổ 1,2.

- Luyện học thuộc lòng

- Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc thuộc lòng từng khổ, cả bài thơ.

Lưu ý:

 - Đọc đúng: M1, M2

- Đọc hay: M3, M4
	- Học sinh đọc lại.

- Học sinh đọc nối tiếp nhau cả bài thơ.

- Học sinh nhẩm học thuộc lòng bài thơ.

- HS thi đọc



	4. HĐ ứng dụng: (3 phút)

	-Thi đua: Ai hay hơn?Ai diễn cảm hơn ? 

- Mỗi dãy cử một bạn đọc diễn cảm một khổ mình thích nhất?

- Giáo viên nhận xét, tuyên dương. 
	- Học sinh lần lượt đọc diễn cảm nối tiếp từng khổ thơ.

- 3 học sinh thi đọc diễn cảm.

- Cả lớp nhận xét – chọn giọng đọc hay nhất.

	5. Hoạt động sáng tạo: (1phút)

	nước thêm tươi đẹp hơn ?
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TIẾT 3: KĨ THUẬT 
Sử dụng tủ lạnh (tiết 1)

I. Yêu cầu cần đạt 
- Trình bày được tác dụng của tủ lạnh, nhận biết được các bộ phận của tủ lạnh, nhận biết được các chức năng trạng thái của tủ lạnh.

- Nhận biết, phân biệt các bộ phận của tủ lạnh. 

- Sử dụng tủ lạnh an toàn, tiết kiệm, hiệu quả phù hợp.
*Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:
- Nhận thức công nghệ: Nếu được tác dụng các bộ phận của tủ lạnh. 

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Hợp tác cùng bạn để giải quyết bài tập.
+ GD HS có ý thức sử dụng tủ lạnh, an toàn, hiệu quả, phù hợp với quy tắc giao tiếp.
II. Đồ dùng dạy – học:

GV : Bài giảng điện tử, Tranh ảnh minh họa

HS: Vở

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
	

	Em hãy nêu số điện thoại của bố ( hoặc mẹ em)?
Tại sao chúng ta cần nhớ được ít nhất 1 số điện thoại của người thân trong gia đình?
	- 2HS trả lời.

Vì khi có chuyện cần thiết chúng ta cần gọi cho người thân.

-Lớp nhận xét,bổ sung.

	2. Hình thành kiến thức mới 
	

	2.1. Tủ lạnh

-Vì sao đặt tủ lạnh ở nơi thoáng mát, không ẩm ướt?
	Nhiệt độ xung quanh vị trí tủ lạnh ảnh hưởng đến khả năng tản nhiệt và mức tiêu hao điện năng. Do đó, người dùng nên đặt tủ lạnh ở nơi thông thoáng, hạn chế đặt vào những góc nhà chật hẹp. Để đảm bảo thoát nhiệt, lưng và hai vách bên hông tủ lạnh phải cách tường ít nhất 10cm, vì hệ thống dây cáp làm lạnh đằng sau tủ cần có không khí mát để làm nguội, nếu không tủ lạnh rất tốn điện và nhanh xuống cấp.



	Cần đặt tủ lạnh nơi thông thoáng
Đồng thời, vị trí đặt tủ lạnh cần tránh các nguồn nhiệt, không đặt tủ lạnh cạnh bếp từ, bếp gas hoặc cửa sổ có mặt trời chiếu sáng trực tiếp.
	

	2.2. Vì sao phải kiểm tra cửa của tủ lạnh?


	Sau một thời gian dài, các ron cao su ở cửa sau có thể bị hỏng, làm tủ thoát khí lạnh nhiều. Mẹo để kiểm tra: kẹp một tờ tiền vào khe tủ, nếu dễ dàng kéo tiền đi học theo khe hở thì bạn cần thay thế ron cao su.

	2.3.Tại sao phải hạn chế tắt hoặc bật tủ lạnh?


	Mỗi lần khởi động lại, tủ lạnh cần một lượng điện năng khá lớn. Vì vậy, không nên bật/tắt tủ lạnh thường xuyên, không cắm chui tủ lạnh cùng ổ cắm với bất kỳ thiết bị khác.

Nếu không sử dụng tủ lạnh trong thời gian dài cần ngắt nguồn điện, nhưng nên dọn sạch thực phẩm trong tủ và dùng vật phủ che bụi phủ lên trên.



	2.4. Vì sao lại hạn chế đóng/mở cửa tủ lạnh?


	Mỗi lần mở cửa tủ, khí lạnh thoát hơi nhiều, đòi hỏi tủ lạnh phải tốn nhiều điện hơn để làm lạnh từ đầu. Vì vậy nên đừng mở tủ lạnh quá lâu và nhớ đóng tủ thật sát.

Nên hạn chế đóng/mở tủ lạnh giảm sự hư hỏng của ron cao su và giảm thất thoát khí lạnh

	3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm :
	

	-GV nhận xét, biểu dương HS.
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TIẾT4: TẬP LÀM VĂN  
Luyện tập tả người  (Tả hoạt động)
I. Yêu cầu cần đạt 

  - Nêu được nội dung chính của từng đoạn, những chi tiết tả hoạt động của nhân vật trong bài văn (BT1) .
   - Viết được một đoạn văn tả hoạt động của một người (BT2) .

  - Rèn kĩ năng tả hoạt động của một người.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng lực tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng kiến thức làm biên bản cuộc họp để làm các bài tập.

+ GD HS tích cực tham gia các hoạt động học tập, yêu thích viết văn miêu tả.
II. Đồ dùng dạy – học:

    - GV: Bảng phụ, bảng nhóm, một trong các mẫu đơn đã học

    - HS : SGK, vở viết
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:(5 phút)

	 - Cho HS thi đọc biên bản cuộc họp tổ, họp lớp, họp chi đội
- GV nhận xét  

- Giới thiệu bài - ghi bảng
	- HS đọc bài làm của mình.

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành:(30 phút)

* Mục tiêu:  

 - Nêu được nội dung chính của từng đoạn, những chi tiết tả hoạt động của nhân vật trong bài văn (BT1) .
 - Viết được một đoạn văn tả hoạt động của một người (BT2) .

* Cách tiến hành:

	Bài 1:Cặp đôi

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập

- Yêu cầu HS làm bài theo cặp lần lượt nêu câu hỏi yêu cầu nhau trả lời:

+ Xác định các đoạn của bài văn?

+ Nêu nội dung chính của từng đoạn?

+ Tìm những chi tiết tả hoạt động của bác Tâm trong bài văn?

Bài 2: Cá nhân 

- Gọi HS đọc yêu cầu

- Hãy giới thiệu về người em định tả?

- Yêu cầu HS viết đoạn văn 

- Gọi HS đọc đoạn văn mà mình viết

- GV nhận xét  
	- HS nêu yêu cầu 

- HS thảo luận và làm bài theo cặp, TLCH

- Đoạn 1: Bác Tâm.....cứ loang ra mãi.

- Đoạn 2: mảng đường.... vá áo ấy

- Đoạn 3: còn lại

+ Đoạn 1: tả bác Tâm đang vá đường

   Đoạn 2: tả kết quả lao động của bác Tâm

   Đoạn 3: tả bác đang đứng trước mảng đường đã vá xong.

 - Những chi tiết tả hoạt động: 

+ Tay phải cầm búa, tay trái xếp rất khéo những viên đá bọc nhựa đường đen nhánh vào chỗ trũng.

+ Bác đập búa đều xuống những viên đá, hai tay đưa lên hạ xuống nhịp nhàng.

+ Bác đứng lên vươn vai mấy cái liền.

- 2 HS đọc yêu cầu và gợi ý 

+ Em tả bố em đang xây bồn hoa.

+ Em tả mẹ em đang vá áo....

- HS làm bài vào vở

- HS đọc bài viết

- HS nghe

	3.Hoạt động ứng dụng:(2phút)

	- GV hệ thống lại nội dung chính đã học.

- Dặn học sinh chuẩn bị tiết sau: Quan sát hoạt động thể hiện tính tình của bạn hoặc em bé.
	- HS nghe

- HS nghe và thực hiện.

	4. Hoạt động sáng tạo:(1 phút)

	- Em sẽ quan sát những gì để thể hiện được tính tình của bạn hoặc em bé ?
	- Em sẽ quan sát hoạt động thường ngày, lúc học, lúc chơi,...
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Buổi chiều:                 TIẾT 1+2: SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ
--------------------------------------------------
TIẾT 3: TOÁN (Tăng)
   Luyện tập về phép chia số thập phân 

I. Yêu cầu cần đạt 

- Cñng cè cho HS vÒ c¸ch chia mét sè thËp ph©n cho mét sè tù nhiªn; chia mét sè tù nhiªn cho mét sè tù nhiªn mµ th­¬ng t×m ®­îc lµ mét sè thËp ph©n; chia mét sè tù nhiªn cho mét sè thËp ph©n; chia mét sè thËp ph©n cho mét sè thËp ph©n.
- RÌn kü n¨ng chia cho HS vµ vËn dông vµo gi¶i to¸n. 
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:
+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thực hiện phép tính chia một thập phân và giải toán.
+ Tích cực học bài và làm bài. Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. GD học sinh có ý thức tự giác học tập, biết áp dụng bài học vào cuộc sống thực tế.
II. Đồ dùng dạy – học: - PhÊn mµu.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:   
	1. HĐ1: HĐ khởi động:
- Tæ chøc cho HS hái ®¸p vÒ c¸ch chia mét sè thËp ph©n cho mét sè tù nhiªn; chia mét sè tù nhiªn cho mét sè tù nhiªn mµ th­¬ng t×m ®­îc lµ mét sè thËp ph©n; chia mét sè tù nhiªn cho mét sè thËp ph©n; chia mét sè thËp ph©n cho mét sè thËp ph©n.

- NhËn xÐt, KL vÒ c¸ch thùc hiÖn c¸ch chia sè thËp ph©n.

2. HĐ2: HĐ luyện tập thực hành

Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh: 

a) 19,04 : 56                                   b) 5796 : 168

c) 273 : 7,5                                     d) 29,5 : 2,36

- Yªu cÇu HS nhËn d¹ng phÐp chia.

- HDHS ®Æt tÝnh råi tÝnh.

- Ch÷a bµi.

Bµi 2: T×m x:

a) x - 2,54 = 40,5 : 13,5

b) 0,192 : x = 6 : 2,5
c) 13,7 : (x 
[image: image39.wmf]´

 1,2) = 4,56 (d­ 0,02)

- Nªu c¸ch t×m thµnh phÇn ch­a biÕt trong c¸c biÓu thøc trªn?

- HDHS lµm bµi. KKHS lµm phÇn c.
*Cñng cè kÜ n¨ng t×m thµnh phÇn ch­a biÕt cña phÐp tÝnh cã liªn quan ®Õn phÐp chia sè thËp ph©n.

Bµi 3. TÝnh b»ng c¸ch hîp lý nhÊt:

a) 80 x 0,25 x 0,5

b) 0,96 : 0,15 - 0,36 : 0,15

c) 2001 : 25 - 1999 : 25
- Nªu c¸c tÝnh chÊt em ®· sö dông?

- HDHS lµm bµi.
*Cñng cè t/c kÕt hîp, mét hiÖu chia cho mét sè, mét tæng chia cho mét sè.

Bµi 4: Cø may 3 c¸i ¸o th× hÕt 4,35m v¶i. Hái cã 11,5m v¶i th× may ®­îc nhiÒu nhÊt bao nhiªu c¸i ¸o nh­ thÕ vµ thõa bao nhiªu mÐt v¶i?

- Bµi to¸n cho biÕt g×? Bµi to¸n hái g×?

- Bµi to¸n thuéc d¹ng nµo?

- GV ch÷a bµi.

* Cñng cè, rÌn kÜ n¨ng gi¶i bµi to¸n vÒ quan hÖ tØ lÖ cã liªn quan ®Õn phÐp tÝnh chia mét sè thËp ph©n.
	- HS th¶o luËn c¶ líp.

- HS nªu.

- 2-3 HS nh¾c l¹i.

- HS nªu y/c.

- HS lµm viÖc c¸ nh©n.

- HS lªn b¶ng thùc hiÖn.

- HS nªu l¹i c¸ch chia.

- HS ®äc ®Ò bµi.

- HS lµm viÖc c¸ nh©n.

- HS c¶ líp lµm phÇn a,b. 

- HS lµm phÇn c.
13,7 : (x 
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 1,2) = 4,56 (d­ 0,02)

Theo quy t¾c phÐp chia cã d­, ta cã thÓ viÕt vµ tÝnh:

4,56 
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            4,56 
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- HS ®äc ®Ò bµi.

- HS lµm bµi vµo vë.
- HS nªu c¸c t/c ®· sö dông.

- HS lªn b¶ng ch÷a bµi.

- HS ®äc ®Ò bµi.

- HS nªu d¹ng to¸n.

- HS tãm t¾t vµ gi¶i to¸n.

- HS tr×nh bµy.


3. HĐ3: HĐ vận dụng: 

- NhËn xÐt tiÕt häc . DÆn HS «n tËp kiÕn thøc vÒ phÐp chia STP.
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Thứ Năm ngày 14 tháng 12 năm 2023
Buổi sáng:                                 NGHỈ: GV chuyên soạn giảng
----------------------------------------------------------
Buổi chiều:                                     TIẾT 1: TIẾNG ANH
Giáo viên chuyên soạn giảng
----------------------------------------------------------

TIẾT 2:  TOÁN
Giải toán về tỉ số phần trăm (tr. 75)
I. Yêu cầu cần đạt 

     - Biết cách tìm tỉ số phần trăm của hai số.

     - Giải được các bài toán đơn giản có nội dung tìm tỉ số phần trăm của hai số.

     - Bài 1, bài 2 (a,b), bài 3.

     - Giải được các bài toán đơn giản có nội dung tìm tỉ số phần trăm của hai số.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng kiến thức tỉ số phần trăm của hai số và giải toán.
+ GD học sinh có ý thức tự giác học tập, sự cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, có ý thức áp dụng bài học vào cuộc sống thực tế.
II. Đồ dùng dạy – học:

- GV: SGK, bảng phụ....

 - HS : SGK, bảng con, vở...

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 1. Hoạt động khởi động: (3 phút)

	 - Cho HS tổ chức chơi trò chơi "Truyền điện" nêu cách chuyển từ phân số thập phân thành tỉ số phần trăm, chẳng hạn; 
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- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi vở 

	2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:(15 phút)

*Mục tiêu: Biết cách tìm tỉ số phần trăm của hai số.

*Cách tiến hành:

	* Hướng dẫn giải toán về tỉ số phần trăm.

-  Giới thiệu cách tìm tỉ số phần trăm của 315 và 600

- GV nêu bài toán ví dụ  

- GV yêu cầu HS thực hiện 

+ Viết tỉ số giữa số học sinh nữ và số học sinh toàn trường.

+ Hãy tìm thương 315 : 600

+ Hãy nhân 0,525 với 100 rồi lại chia cho 100.

+ Hãy viết 52,5 : 100 thành tỉ số phần trăm.

- Các bước trên chính là các bước chúng ta đi tìm tỉ số phần trăm  giữa số học sinh nữ và số học sinh toàn trường.

Vậy tỉ số phần trăm giữa số HS nữ và số học sinh toàn trường là 52,5%.

- Ta có thể viết gọn các bước tính trên như sau :

           315 : 600 = 0,525 = 52,5%

- Em hãy nêu lại các bước tìm tỉ số phần trăm  của hai số 315 và 600.

*Hướng dẫn giải bài toán về tìm tỉ số phần trăm.

- GV nêu bài toán: Trong 80kg nước biển có 2,8 kg muối. Tìm tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển.

- GV giải thích: Có 80kg nước biển, khi lượng nước bốc hơi hết thì người ta thu được 2,8 kg muối. Tìm  tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển.

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV nhận xét bài làm của HS.


	- HS làm và nêu kết quả của từng bước.

+ Tỉ số giữa số học sinh nữ và số học sinh toàn trường là 315 : 600

+ 315 : 600 = 0,525

+ 0,525 
[image: image51.wmf]´

 100 : 100 = 52,5 : 100

+ 52,5%.

- 1 HS nêu trước lớp, HS cả lớp theo dõi, bổ sung ý kiến và thống nhất các bước làm như sau:

+ Tìm thương của 315 và 600.

+ Nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải.

- HS nghe và tóm tắt bài toán.

- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào bảng con

Bài giải

Tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển là :

2,8 : 80 = 0,035

0,035 = 3,5%

                               Đáp số : 3,5 %

	3. HĐ thực hành: (15 phút)
*Mục tiêu:  

    - Biết cách tìm tỉ số phần trăm của hai số.

    - Giải được các bài toán đơn giản có nội dung tìm tỉ số phần trăm của hai số.

    - Bài 1, bài 2(a,b), bài 3.

*Cách tiến hành:

	 Bài 1: Cá nhân

- GV yêu cầu HS đọc đề bài và mẫu 

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- GV nhận xét bài làm của HS.

Bài 2(a,b):  Cặp đôi

- GV gọi HS  nêu yêu cầu của bài.

- GV yêu cầu HS làm bài theo cặp đôi.

- GV nhận xét  

Cách làm:  Tìm thương sau đó nhân nhẩm thương với 100 và ghi kí hiệu % vào bên phải tích vừa tìm được.

Bài 3: Nhóm

- GV gọi HS đọc đề bài toán.

- Muốn biết số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp chúng ta phải làm như thế nào ?

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm làm bài.

- GV nhận xét  


	- HS đọc đề bài  

- Cả lớp làm vở, chia sẻ kết quả

          0,57    = 57%

            0,3    = 30%

          0,234  = 23,4%

          1,35    = 135%

- Bài tập yêu cầu chúng ta tính tỉ số phần trăm của hai số.

-HS lên bảng chia sẻ kết quả  

 a,  0,6333...= 63,33%.

 b)  45 : 61 = 0,7377...= 73,77% 

- 1 HS đọc đề bài toán trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK.

- Chúng ra phải tính tỉ số phần trăm giữa số học sinh nữ và số học sinh cả lớp.

- Đại diện nhóm lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở

Bài giải

Tỉ số phần trăm của số HS nam và số HS cả lớp là:

13 : 25 = 0,52

0,52 = 52%

                  Đáp số 52%

	4. Hoạt động ứng dụng:(2 phút)

	- Cho HS vận dụng làm bài sau: Viết tỉ số phần trăm thích hợp vào chỗ chấm:

0,53 =......               0,7 =........

1,35 =......           1,424 =.....
	- HS làm bài:

0,53 = 53%             0,7 = 70%

1,35 = 135%          1,424 = 142,4%

	5. Hoạt động sáng tạo:(1 phút)

	- GV tổng kết tiết học, dặn dò HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau.
	- HS nghe và thực hiện
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TIẾT 3: KỂ CHUYỆN
Kể chuyện đã nghe, đã đọc
I. Yêu cầu cần đạt 

- Học sinh kể lại được câu chuyện đã nghe, đã đọc nói về những người đã góp sức mình chống lại cái đói nghèo, lạc hậu, vì hạnh phúc của nhân dân theo gợi ý của SGK.

- HS( M3,4) kể được câu chuyện ngoài SGK.

- Biết trao đổi về ý nghĩa của câu chuyện, biết nghe và nhận xét lời kể của bạn.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài; biết kể chuyện tự nhiên.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS biết giới thiệu và kết thúc câu chuyện hấp dẫn.

+ GD HS tinh thần quan tâm đến nhân dân của Bác.
II. Đồ dùng dạy – học:





           - Giáo viên: Một số truyện có nội dung nói về những người đã góp sức mình chống lại cái đói nghèo,lạc hậu,vì hạnh phúc của nhân dân.

- Học sinh: Sách giáo khoa,vở viết

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 

	Hoạt động Giáo viên
	Hoạt động Học sinh

	1. Hoạt động Khởi động (5’)

	- Cho HS thi kể lại một đoạn câu chuyện “Pa-xtơ và em bé”.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- Giới thiệu bài: Đất n​ước ta có biết bao người đang gặp hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ của mọi người.Trong tiết kể chuyện hôm nay các em sẽ kể cho cô và cả lớp nghe về những người có công giúp nhiều người thoát khỏi cảnh nghèo đói và lạc hậu mà các em được biết biết qua những câu chuyện em đã nghe hoặc đã đọc.
	- HS thi kể

- HS nghe

- HS ghi vở 



	2.Hoạt động tìm hiểu, lựa chọn câu chuyện phù hợp với yêu cầu tiết học: (8’)

* Mục tiêu: Học sinh kể lại được câu chuyện đã nghe, đã đọc nói về những người đã góp sức mình chống lại cái đói nghèo, lạc hậu, vì hạnh phúc của nhân dân theo gợi ý của SGK.

* Cách tiến hành:

	* Hướng dẫn học sinh hiểu yêu cầu đề.

- Gọi HS đọc đề bài

- Đề yêu cầu làm gì?

- Yêu cầu HS đọc gợi ý SGK

- Giới thiệu câu chuyện mình chọn? Đó là truyện gì? Em đọc truyện đó trong sách, báo nào? Hoặc em nghe truyện ấy ở đâu?
	- HS đọc đề

Đề bài: Kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc nói về những người đã góp sức mình chống lại cái đói nghèo, lạc hậu, vì hạnh phúc của nhân dân.
- HS tiếp nối nhau đọc gợi ý SGK 

- HS tiếp nối nhau giới thiệu



	3. Hoạt động thực hành kể chuyện:(23 phút)

* Mục tiêu: Kể được câu chuyện theo yêu cầu.

* Cách tiến hành:

	- Y/c HS luyện kể theo nhóm đôi
- Thi kể trước lớp

- Cho HS bình chọn người kể hay nhất

- Trao đổi về ý nghĩa câu chuyện

- Nhận xét, tuyên dương
	- HS kể theo cặp

- Thi kể chuyện trước lớp

- Bình chọn  bạn kể chuyện tự nhiên nhất, bạn có câu hỏi hay nhất, bạn có câu chuyện hay nhất.

- Trao đổi và nói ý nghĩa câu chuyện mình kể.

- HS nghe

	3. Hoạt động ứng dụng: (3’)
	

	- Địa phương em đã làm những gì để chống lại đói nghèo, lạc hậu ?
	- HS nêu

 

	4. Hoạt động sáng tạo:(1phút)

	- Nếu sau này em là lãnh đạo của địa phương thì em sẽ làm những gì để chống lại đói nghèo, lạc hậu ?
	- HS nêu
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  --------------------------------------------------------------------------------
Thứ Sáu ngày 15 tháng 12 năm 2023
Buổi sáng: 

                                                        TIẾT 1: TOÁN
Luyện tập

I. Yêu cầu cần đạt 

    - Biết tính tỉ số phần trăm của hai số và ứng dụng trong giải toán.
    - Bài tập cần làm: Bài 1, 2.

   - Rèn kĩ năng tính tỉ số phần trăm của hai số.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng  kiến thức tỉ số phần trăm của hai số và ứng dụng trong giải toán.
+ GDHS tích cực học bài và làm bài. Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, biết áp dụng bài học vào cuộc sống thực tế.
II. Đồ dùng dạy – học:


- Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ.


- Học sinh: Sách giáo khoa.

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:(5 phút)

	- 2 học sinh tính tỉ số phần trăm của 2 số.
 a) 8 và 40      b) 9,25 và 25

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS tính

- HS nghe

- HS ghi bảng

	2. Hoạt động thực hành:(30 phút)

* Mục tiêu:  

    - Biết tính tỉ số phần trăm của hai số và ứng dụng trong giải toán.
    - Bài tập cần làm: Bài 1, 2.

* Cách tiến hành:

	 Bài 1: HĐ cặp đôi

- GV viết lên bảng các phép tính 

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV nhận xét  HS.

Bài 2: HĐ Cá nhân

- GV gọi HS đọc đề bài toán.

- GV hướng dẫn HS trình bày lời giải 

- Yêu cầu HS làm bài

- GV nhận xét chữa bài

Bài 3(M3,4): HĐ cá nhân

- Cho HS đọc bài, tóm tắt bài toán rồi giải.
	- HS thảo luận.

- HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

     6% + 15% = 21%

     112,5% - 13% = 99,5%

     14,2% [image: image52.wmf]´

 3 = 42,6%

    60% : 5 = 12%

- 1 HS đọc đề bài toán trước lớp, HS cả lớp đọc thầm trong SGK.

- HS ghe

- HS cả lớp theo dõi 

- HS cả lớp làm vở, chia sẻ kết quả

Bài giải

a) Theo kế hoạch cả năm, đến hết tháng 9 thôn Hoà An đã thực hịên được là:

18 : 20 = 0,9

         0,9 = 90%

b) Đến hết năm thôn Hoà An đã thực hiện được kế hoặch là:

23,5 : 20 = 1,175

        1,175 = 117,5%

Thôn Hoà An đã vượt mức kế hoạch là:

117,5% - 100% = 17,5%

             Đáp số : a) Đạt 90%  ; 

                            b)Thực hiện 117,5% và vượt 17,5%

- HS đọc bài, tóm tăt bài toán rồi giải, báo cáo giáo viên

	3.Hoạt động ứng dụng:(2 phút)

	- Cho HS vận dụng làm phép tính sau:

67,5% + 24% =

21,7% x 4 =

75,3% - 48,7% =

98,5% : 5 =
	- HS nghe và thực hiện.

67,5% + 24% = 91,55

21,7% x 4 = 86,8%

75,3% - 48,7% = 26,6%

98,5% : 5 = 19,7%

	4. Hoạt động sáng tạo: (1 phút)

	- Về nhà làm bài tập sau:

   Một cửa hàng nhập về loại xe đạp với giá 450 000 đồng một chiếc. Nếu của hàng đó bán với giá 486 000 đồng một chiếc thì của hàng đó được lãi bao nhiêu phần trăm ?
	- HS nghe và thực hiện.

                      Giải

Tỉ số % của giá bán so với giá vốn là:

           486 : 450 = 1,08 = 108%

Cửa hàng đã có lãi số % là:

                     108 – 100 = 8%

                                      Đáp số: 8%
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TIẾT 2: TIẾNG ANH

Giáo viên chuyên soạn giảng
--------------------------------------------------------
TIẾT 3: LUYỆN TỪ VÀ CÂU
          Tổng kết vốn từ
I. Yêu cầu cần đạt 

   - Nêu được một số từ ngữ, tục ngữ, thành ngữ, ca dao nói về quan hệ gia đình, thầy trò, bè bạn theo yêu cầu của BT1, BT2 .

   - Tìm được một số từ ngữ tả hình dáng của người theo yêu cầu của BT3 ( chọn 3 trong số 5 ý a, b, c, d, e).

   - Viết được đoạn văn tả hình dáng người thân khoảng 5 câu theo yêu cầu của BT4 

Rèn kĩ năng sử dụng từ ngữ chính xác khi tả hình dáng một người.
*Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:
+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận theo yêu cầu của bài.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng kiến thức đã học vào làm các bài tập.
+ HS học tập chăm chỉ, ý thức giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt, yêu thích môn Tiếng Việt, thể hiện tình cảm thân thiện với mọi người.

II. Đồ dùng dạy – học:

         - Giáo viên: Bảng phụ , Bảng lớp viết sẵn bài tập            

- Học sinh: Vở viết, SGK
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:(5phút)

	 - Cho HS tổ chức chơi trò chơi "Truyền điện" đặt câu với các từ có tiếng phúc ?
- Nhận xét câu đặt của HS

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS thi đặt câu

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành:(28 phút)

* Mục tiêu:  

   - Nêu được một số từ ngữ, tục ngữ, thành ngữ, ca dao nói về quan hệ gia đình, thầy trò, bè bạn theo yêu cầu của BT1, BT2 .

   - Tìm được một số từ ngữ tả hình dáng của người theo yêu cầu của BT3 ( chọn 3 trong số 5 ý a, b, c, d, e).

   - Viết được đoạn văn tả hình dáng người thân khoảng 5 câu theo yêu cầu của BT4. 

* Cách tiến hành:

	Bài tập 1: Nhóm

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập

- Cho HS hoạt động nhóm 

- Gọi đại diện nhóm trình bày

- GV nhận xét kết luận lời giải đúng.

Bài tập 2: Cặp đôi

- Gọi HS đọc yêu cầu bài

- Cho HS thảo luận cặp đôi

- HS nêu thành ngữ tục ngữ tìm được, GV ghi bảng

- Nhận xét khen ngợi HS 

- Yêu cầu lớp viết vào vở

Bài 3: Nhóm

- Gọi HS đọc yêu cầu

- HS thảo luận nhóm

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng

Bài 4: Cá nhân

- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS tự làm bài tập 

- Gọi HS đọc đoạn văn của mình

- GV nhận xét 
	- HS đọc yêu cầu bài tập 

- Nhóm trưởng điều khiển nhóm

- Đại diện nhóm lên trình bày

Đáp án

+ Người thân trong gia đình: cha mẹ, chú dì, ông bà, cụ, thím, mợ, cô bác, cậu, anh, ..

+Những người gần gũi em trong trường học: thầy cô, bạn bè, bạn thân, ...

+ Các nghề nghiệp khác nhau: công nhân, nông dân, kĩ sư, bác sĩ...

+ Các dân tộc trên đất nước ta: Ba - na, Ê - đê, Tày, Nùng, Thái, Hơ mông...

- HS đọc yêu cầu

- HS thảo luận cặp đôi, chia sẻ kết quả

Ví dụ:

a) Tục ngữ nói về quan hệ gia đình

+ Chị ngã em nâng

+ Anh em như thể chân tay

 Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần

+ Công cha như núi Thái Sơn..

+ Con có cha như nhà có nóc

+ Con hơn cha là nhà có phúc

+ Cá không ăn muối cá ươn..

b) Tục ngữ nói về quan hệ thầy trò

+ Không thầy đố mày làm nên

+ Muốn sang thì bắc cầu kiều

+ Kính thầy yêu bạn

c) Tục ngữ thành ngữ nói về quan hệ bạn bè

+ Học thầy không tày học bạn

+ Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ

+ Một cây làm chẳng nên non.. 

- HS đọc

- HS thảo luận nhóm 4, chia sẻ

- HS nêu yêu cầu

- HS làm bài vào vở

- 3  HS đọc
- HS nghe

	3.Hoạt động ứng dụng:(2 phút)

	- Tìm thêm các câu thành ngữ, tục ngữ thuộc các chủ đề trên ?
	- HS nêu

	4. Hoạt động sáng tạo:(1 phút)

	- Về nhà viết một đoạn văn ngắn khoảng 4-5 câu tả hình dánh người thân trong gia đình em ?
	- HS nghe và thực hiện
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TIẾT4: CHÍNH TẢ
Buôn Chư Lênh đón cô giáo. (Nghe - viết)

I. Yêu cầu cần đạt 

   - Nghe- viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi .

  - Rèn kĩ năng phân biệt ch/tr.

Nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ. Yêu thích môn học.

 - Làm đúng bài tập 2a, 3a.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết trình bày bài đẹp..

+ HS học tập chăm chỉ, viết đúng chính tả, giữ vở sạch, viết chữ đẹp. 
II. Đồ dùng dạy – học:

          - Giáo viên: Bảng phụ ghi bài tập

- Học sinh: Vở viết.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. HĐ khởi động: (5phút)

	- Cho HS thi viết các từ chỉ khác nhau ở âm đầu ch/tr: Chia lớp thành 2 đội chơi, mỗi đội 6 bạn lần lượt lên viết các từ chỉ khác nhau ở âm đầu ch/tr. Đội nào viết đúng và nhiều hơn thì đội đó thắng.

- GV nhận xét, tuyên dương. 

- Giới thiệu bài - Ghi đầu bài lên bảng.
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- Mở sách giáo khoa.

	2. HĐ chuẩn bị viết chính tả. (5 phút)
*Mục tiêu: 

- Học sinh có tâm thế tốt để viết bài.

- Nắm được nội dung bài văn để viết cho đúng chính tả.

*Cách tiến hành: HĐ cả lớp

	-Tìm hiểu nội dung đoạn viết

+ HS đọc đoạn viết

+ Đoạn văn cho em biết điều gì?

- Hướng dẫn viết từ khó

+ Yêu cầu HS tìm các từ khó khi viết chính tả.

+ HS viết các từ khó vừa tìm được
	- HS đọc bài viết

- Đoạn văn nói lên tấm lòng của bà con Tây Nguyên đối với cô giáo và cái chữ.

- Y Hoa, phăng phắc, quỳ, lồng ngực .

- HS viết từ khó

	3. HĐ viết bài chính tả. (15 phút)
*Mục tiêu: 

- Nghe- viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi .
*Cách tiến hành: HĐ cá nhân

	- GV đọc bài viết lần 2

- GV đọc cho HS viết bài

- GV quan sát, uốn nắn cho HS viết chưa đúng chưa đẹp

Lưu ý: 

- Tư thế ngồi:  

- Cách cầm bút:  

- Tốc độ:  
	- HS nghe

- HS viết bài



	4. HĐ chấm và nhận xét bài. (5 phút)
*Mục tiêu: 

- Giúp các em tự phát hiện ra lỗi của mình và phát hiện lỗi giúp bạn.

*Cách tiến hành: HĐ cá nhân - cặp đôi

	- Giáo viên đọc lại bài cho học sinh soát lỗi.
- Giáo viên chấm nhanh 5 - 7 bài 
- Nhận xét nhanh về bài làm của học sinh.
	- HS soát lại bài, tự phát hiện lỗi và sửa lỗi.


	5. HĐ làm bài tập: (8 phút)
*Mục tiêu: Làm đúng bài tập 2a, 3a . 

*Cách tiến hành:

	Bài 2a: HĐ Nhóm

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 

- Cho các nhóm lên bảng làm 

- GV nhận xét bổ sung 

Bài 3a: Cá nhân 

- HS đọc yêu cầu

- HS tự làm bài  

- Gọi HS nhận xét bài của bạn  

- GV nhận xét từ đúng.


	- HS đọc yêu cầu

- HS thảo luận và làm bài tập

- Đại diện các nhóm lên làm bài

Đáp án:

+ tra (tra lúa) - cha (mẹ)

+ trà (uống trà) - chà (chà sát)

+ tròng (tròng dây) - chòng (chòng ghẹo)

+ trồi (trồi lên) - chồi (chồi cây)

+ trõ (trõ xôi) - chõ (nói chõ vào)...

- HS đọc yêu cầu bài

- HS làm bài vào vở, chia sẻ kết quả

- Lớp nhận xét bài của bạn

- 1 HS đọc thành tiếng bài đúng

Đáp án:

a. Thứ tự các từ cần điền vào ô trống là: truyện, chẳng, chê, trả, trở.

b. tổng, sử, bảo, điểm, tổng, chỉ, nghĩ.

	6. HĐ ứng dụng: (2 phút)

	- Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết học 

- Chọn một số vở học sinh viết chữ sạch đẹp không mắc lỗi cho cả lớp xem. 

- Nhận xét tiết học.
- Nhắc nhở học sinh mắc lỗi chính tả về nhà viết lại các từ đã viết sai. Xem trước bài chính tả sau.
	- Lắng nghe

- Quan sát, học tập.

- Lắng nghe

- Lắng nghe và thực hiện.

	7. Hoạt động sáng tạo: (1 phút)

	- Về nhà chọn một đoạn văn khác trong bài viết lại cho đẹp hơn.
	- HS nghe và thực hiện
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Buổi chiều:                             TIẾT 1: TẬP LÀM VĂN
Luyện tập tả người (Tả hoạt động)

I. Yêu cầu cần đạt 

     - Biết lập dàn ý bài văn tả hoạt động của người (BT1).

     - Dựa vào dàn ý đã lập, viết được đoạn văn  tả hoạt động của người (BT2).

     - Rèn kĩ năng lập dàn ý cho bài văn tả hoạt động của người.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng lực tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng kiến thức làm biên bản cuộc họp để làm các bài tập.

+ GD HS tỉ mỉ khi quan sát, yêu thích viết văn miêu tả.
II. Đồ dùng dạy – học:

    - GV:  Ảnh về em bé

    - HS : SGK, vở viết
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:(3 phút)

	- Cho HS đọc đoạn văn tả hoạt động của một người mà em yêu mến.
- Nhận xét ý thức học bài ở nhà 

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS đọc

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành:(30 phút)

* Mục tiêu:  

     - Biết lập dàn ý bài văn tả hoạt động của người (BT1).

     - Dựa vào dàn ý đã lập, viết được đoạn văn  tả hoạt động của người (BT2).

* Cách tiến hành:

	 Bài 1: Cá nhân

- Gọi HS đọc yêu cầu bài và gợi ý của bài 

- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở

- Gọi HS đọc dàn bài của mình.

- GV nhận xét, chỉnh sửa  

Bài 2: Cá nhân 

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập

- Yêu cầu HS làm bài

- Cho HS đọc bài của mình

- GV nhận xét  


	- HS đọc

- HS tự lập dàn bài 

- HS đọc dàn bài

Gợi ý:

*  Mở bài 

- Giới thiệu em bé định tả, em bé đó là trai hay gái? tên là gì? mấy tuổi? con ai?  bé có nét gì ngộ nghĩnh đáng yêu?

*  Thân bài 

  Tả bao quát về hình dáng của em bé:

+ thân hình bé như thế nào?

+ mái tóc

+ khuôn mặt

+ tay chân

  Tả hoạt động của em bé: nhận xét chung về em bé, em thích nhất lúc bé làm gì? Em hãy tả những hoạt động của em bé: khóc, cười, tập nói, tập đi, đòi ăn, chơi đồ chơi làm nũng mẹ, xem phim hoạt hình...

*  Kết bài

- Nêu cảm nghĩ của mình về em bé

- HS đọc bài của mình

- HS đọc

- HS làm bài 

- HS đọc bài viết của mình

Ví dụ về dàn bài văn tả em bé.

1. Mở bài: Bé Lan,em gái tôi,đang tuổi tập nói tập đi.

2.Thân bài:

 Ngoại hình:Bụ bẫm.

Mái tóc:Thưa mềm như tơ,buộc thành túm nhỏ trên đầu.

Hai má: Bụ bẫm,ửng hồng, có hai lúm đồng tiền.

Miệng:Nhỏ xinh luôn nở nụ cười tươi.

Chân tay:mập mạp, trắng hồng,có nhiều ngấn.

Đôi mắt:Đen tròn như hạt nhãn.

Hoạt động:   Nhận xét chung:

Như là một cô bé búp bê luôn biết khóc và biết cười, bé rất lém lỉnh dễ thương.

Chi tiết:

Lúc chơi:Lê la dưới sàn với một đống đồ chơi,tay nghịch hết cái này đến cái khác,ôm mèo,xoa đầu cười khanh khách...

Lúc xem ti vi:Xem chăm chú,thấy người ta múa cũng làm theo.Thích thú khi xem quảng cáo.

Làm nũng mẹ: Không muốn ăn thì ôm mẹ khóc.Ôm lấy mẹ khi có ai trêu chọc.

3. Kết bài: Mẹ rất yêu bé Lan,.mong bé Lan khoẻ, chóng lớn.

	3.Hoạt động ứng dụng:(2 phút)

	- Khi viết bài văn tả người, ta tả hình dáng xong rồi mới tả hoạt động hay tả đan xen giữa tả hình dáng và tả hoạt động ?
	- HS nêu

	4. Hoạt động sáng tạo:(1 phút)

	- Về nhà hoàn thành đoạn văn, chuẩn bị bài cho tiết kiểm tra viết.
	- HS nghe và thực hiện
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TIẾT 2: ĐẠO ĐỨC
   Tôn trọng phụ nữ (Tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt 
- HS nêu được vai trò của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

- Biết được những việc cần làm phù hợp với lứa tuổi thể hiện sự tôn trọng phụ nữ.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Có kĩ năng hợp tác với bạn bè trong các hoạt động của lớp, của trường.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn về nội dung bài học.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nêu và giải quyết các tình huống thể hiện tôn trọng người phụ nữ.
+ GDHS có thái độ và hành vi thể hiện tôn trọng, quan tâm, không phân biệt đối xử với chị em gái, bạn gái và người phụ nữ khác trong cuộc sống hằng ngày.

*GDKNS: - Kĩ năng tư duy phê phán (biết phê phán, đánh giá những quan niệm sai, những hành vi ứng xử không phù hợp với phụ nữ.

    - Kĩ năng ra quyết định phù hợp trong các tình huống có liên quan tới phụ nữ.

    - Kĩ năng giao tiếp, ứng xử với bà mẹ, chị em gái,cô giáo, các bạn gái và những người phụ nữ khác ngoài xã hội.

II. Đồ dùng dạy – học:

- GV: SGK, bảng phụ....

 - HS : SGK, bảng con, vở...

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:(5phút)

	 - Cho HS trả lời câu hỏi:

+ Tại sao người phụ nữ là những người đáng tông trọng?

- GV nhận xét.

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS trả lời

- HS nghe

- HS ghi vở 

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:(27phút)

* Mục tiêu:  

     - HS nêu được vai trò của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

     - Biết được những việc cần làm phù hợp với lứa tuổi thể hiện sự tôn trọng phụ nữ.

* Cách tiến hành:

	HĐ1: Xử lí tình huống (bài tập 3)

- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho HS thảo luận.

- GV theo dõi HD. 

- Mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.

- GV kết luận:

a, Chọn trưởng nhóm phụ trách sao cần phải xem khả năng tổ chức công việc và khả năng hợp tác với bạn khác trong công việc. Nếu Tiến có khả năng thì có thể chọn bạn. Không nên chọn Tiến chỉ vì bạn đó là con trai.

b, Mỗi người đều có quyền bày tỏ ý kiến của mình. Bạn Tuấn nên lắng nghe các bạn nữ phát biểu.

Hoạt động 2: Làm bài tập 4 (sgk)

- GV giao nhiệm vụ cho HS thảo luận theo nhóm.

- GV kết luận: 

+ Ngày 8 tháng 3 là ngày Quốc tế phụ nữ.

+ Ngày 20 tháng 10 là ngày Phụ nữ Việt Nam.

+ Hội phụ nữ, câu lạc bộ các nữ doanh nhân là các tổ chức xã hội dành riêng cho phụ nữ.

Hoạt động 3: Ca ngợi phụ nữ Việt Nam (bài tập 5) 

- GV tổ chức cho HS hát, múa, đọc thơ hoặc kể chuyện về một người phụ nữ mà em yêu mến, kính trọng.

- GV theo dõi, tuyên dương.
	- HS thảo luận theo nhóm 4.

- Các nhóm báo cáo kết quả thảo luận.

- HS làm việc theo nhóm đôi.

- Đại diện các nhóm báo cáo.

- HS chuẩn bị theo nhóm 6.

- Các nhóm lên trình bày.



	3.Hoạt động ứng dụng:(2 phút)

	- Em làm gì để thể hiện sự tôn trọng đối với những người phụ nữ trong gia đình mình ?
	- HS nêu

	4. Hoạt động sáng tạo: (1 phút)

	- Cùng các bạn trong lớp lập kế hoạch tổ chức Ngày Quốc tế Phụ nữ.
	- HS nghe và thực hiện.
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TIẾT 3:   SINH HOẠT LỚP
Phần 1. Sơ kết tuần 15. Phương hướng tuần 16. 

Sinh hoạt theo chủ điểm: “Em tập làm chú bộ đội”

Phần 2. BH và những bài học về đạo đức, lối sống bài 5

I. Yêu cầu cần đạt:  Giúp HS:
- Nhận biết được ưu nhược điểm của mình và của bạn trong tuần qua; Có ý thức khắc phục nhược điểm và phát huy những ưu điểm.
- Hiểu được tấm lòng yêu thương, chia sẻ với những người chung quanh của Bác Hồ; Nhận biết về biểu hiện của thái độ hòa đồng, chia sẻ với người khác

- Nắm được nhiệm vụ tuần 16
*Sinh hoạt Đội theo chủ điểm: “Em tập làm chú bộ đội”
- Giáo dục HS biết cách sống hòa đồng, biết cách chia sẻ với mọi người.
II. Đồ dùng dạy – học:
- GV: Sách giáo khoa, bảng phụ; Phiếu học tập (theo mẫu trong tài liệu)
- HS: Sổ đánh giá thi đua tuần
- Tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống – Bảng phụ ghi mẫu 
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
Hoạt động 1: Khởi động           

        - HS hát tập thể 1 bài.


Hoạt động 2: Sinh hoạt lớp 
        - 4 Trưởng ban lên nhận xét các thành viên trong tổ và xếp loai từng thành viên.
       - Tổ viên các tổ đóng góp ý kiến.
       - Chủ tịch HĐTQ lên nhận xét chung các ban.
       - GV nhận xét, đánh giá, hư​ớng dẫn HS cách sửa chữa khuyết điểm.

*. Ưu điểm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........

*Nh​ược điểm: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........

Hoạt động 3: Kế hoạch tuần 16

  - Ổn định nề nếp học tập và các hoạt động ngoài giờ

  - Tiếp tục thi đua dạy tốt- học tốt  

  - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm.

  - Tham gia tích  cực các phong trào do nhà trường, Đội tổ chức.

Hoạt động 4: Sinh hoạt theo chủ điểm: “Em yêu chú bộ đội”
- Nội dung: Thi đua học tập chăm ngoan, làm nhiều việc tốt mừng ngày hội quốc phòng toàn dân 22/12.

- Trưởng ban Văn nghệ điều hành:

+ Tổ chức các tổ, nhóm cùng tìm hiểu về ngày 22/12.

+ Trao đổi cùng sưu tầm về chủ đề ngày 22/12 (vẽ tranh, thơ ca, câu chuyện,...)

Hoạt động 5: Tổng kết

  - GV tổng kết các hoạt động và phát động hoạt động tuần 16.
BÁC HỒ VÀ NHỮNG BÀI HỌC VỀ ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG 

                                                Bài 5: Lộc bất tận hưởng 
	
	

	1. Hoạt động 1: 
- GV đọc câu chuyện “ Lộc bất tận hưởng” cho HS nghe

-GV cho HS làm trên bảng phụ:

+ Em sử dụng các chi tiết trong chuyện để điền vào cột B cho phù họp với nội dung nêu ở cột A.

A

B

a) Trong bữa cơm khi dừng chân đường từ chiến khu về Hà Nội

Bác Hồ đã...................................

b) Trong kháng chiến chống Pháp ở Việt Bắc

Bác Hồ đã...................................
c)Khi nhận được quà biết là miếng cao đặc mật ong

Bác Hồ đã...................................

+ Những biểu hiện nào của Bác Hồ trong câu chuyện khiến em cảm phục? Em khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

a) Nhường nhịn người già

b) Dành phần ngon trong bữa ăn cho người lớn tuổi
c) Chia đều thức ăn cho mọi người
d) Không nhận phần ăn đặc biệt hơn
e) Muốn cùng thưởng thức quà với mọi người
f) Tất cả các biểu hiện trên
+ Vì sao Bác luôn chia sẻ thức ăn cho mọi người?Em khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
a) Vì kính trọng người già

b) Vì Bác không muốn ăn những thứ đó

c) Vì quan tâm đến những người xung quanh

d) Vì trong hoàn cảnh đói khổ Bác cũng muốn chia sẻ với mọi người

e) Vì sức khỏe Bác tốt hơn mọi người
2.Hoạt động 2:  GV cho HS thảo luận theo nhóm 4

+ Em hiểu câu “Lộc bất tận hưởng” thế nào?

+ Câu chuyện gợi cho chúng ta suy nghĩ gì về tấm lòng của Bác đối với đồng bào, đồng chí?

3.Hoạt động 3: Thực hành, ứng dụng

-GV hướng dẫn HS làm phiếu học tập:( theo mẫu trong tài liệu)

+ Đánh dấu x vào ô thích hợp: 

Nội dung biểu hiện

Hòa đồng chia sẻ

Chưa hòa đồng chia sẻ

-Nói xấu bạn

.....................................

+Nêu lợi ích khi sốnghòa đồng, chia sẻ với người khác và những hậu quả khi sống ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân

Sống hoà đồng em sẽ cảm thấy

Sống ích kỉ em sẽ cảm thấy

- Mỗi người kể một câu chuyện về sự chia sẻ rồi xem ai có câu chuyện hay nhất?

4. Hoạt động vận dụng 
+ Câu chuyện gợi cho chúng ta suy nghĩ gì về tấm lòng của Bác đối với đồng bào, đồng chí?
Nhận xét tiết học
	-HS lắng nghe

-HS làm phiếu học tập

- Hoạt động nhóm 4

- HS thảo luận theo nhóm- Đại diện nhóm trình bày

- HD thực hiện theo hướng dẫn

- HS trả lời
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